CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Câu 1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất  mà trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là


A. Tần số dao động.
B. Chu kì dao động.
C. Pha ban đầu.

D. Tần số góc.

Câu 2. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức 


A. T = 2(
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Câu 3. Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(t + (), vận tốc của vật có giá trị cực đại là


A. vmax = A2(.    

B. vmax = 2A(.

C. vmax = A(2.    

D. vmax = A(.

Câu 4. PT dao động điều hòa x = 4cos(8(t + 
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) (cm), với x (cm), t(s). Chu kì dao động của vật là


A. 0,25 s.


B. 0,125 s.


C. 0,5 s.


D. 4 s.

Câu 5. Biểu thức giữa biên độ A, li độ x và tần số góc ( của chất điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là


A. A2 = x2 + 
[image: image6.wmf]2

2

w

v

.
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C. A2 = v2 + (2x2.

D. A2 = x2 + (2v2.

Câu 6. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là


A. 4 m/s.


B. 6,28 m/s.


C. 0 m/s


D. 2 m/s.

Câu 7. Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật


A. Tăng khi độ lớn vận tốc tăng.

B. Không thay đổi.


C. Giảm khi độ lớn vận tốc tăng. 

D. Bằng 0 khi vận tốc bằng 0.

Câu 8. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi


A. Cùng pha với vận tốc.



B. Sớm pha (/2 so với vận tốc.


C. Ngược pha với vận tốc.


D. Trễ pha (/2 so với vận tốc.

Câu 9. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi


A. Cùng pha với li độ.



B. Sớm pha (/2 so với li độ.


C. Ngược pha với li độ.



D. Trễ pha (/2 so với li độ.

Câu 10. Dao động cơ học đổi chiều khi


A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.    

B. Lực tác dụng bằng không.


C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.
     
D. Lực tác dụng đổi chiều.

Câu 11. Một dao động điều hoà  x = Acos((t + () thì động năng và thế năng  biến thiên tuần hoàn với tần số


A. (’ = (.


B. (’ = 2(.


C. (’ = 
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D. (’ = 4(.

Câu 12. Pha của dao động được dùng để xác định


A. Biên độ dao động.



B. Trạng thái dao động.


C. Tần số dao động.



D. Chu kì dao động.

Câu 13. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc (. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


A. x = Acos(t + (/4).



B. x = Acos(t.


C. x = Acos(t - (/2).



D. x = Acos(t + (/2).

Câu 14. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với


A. biên độ dao động.



B. li độ của dao động.


C. bình phương biên độ dao động.

D. chu kì dao động.

Câu 15. Vật DĐĐH : x = 10cos(4(t + 
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) (cm). Với t (s). Động năng của vật đó biến thiên với chu kì


A. 0,50 s.


B. 1,50 s.

C. 0,25 s.


D. 1,00 s.

Câu 16. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn góc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, góc thời gian t0 = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Phương trình dao động của vật là


A. x = Acos(2(ft + 0,5().



B. x = Acos(2(ft - 0,5().


C. x = Acos(ft.




D. x = Acos2(ft.

Câu 17. Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời biến đổi


A. cùng pha với li độ.



B. lệch pha 0,5( với li độ.


C. ngược pha với li độ.



D. sớm pha 0,25( với li độ.

Câu 18. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Li độ của vật khi thế năng bằng động năng là


A. x = ±
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Câu 19. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14 s; biên độ A = 1 m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng


A. 0,5 m/s.


B. 2 m/s.

C. 3 m/s.


D. 1 m/s.

Câu 20. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là


A. Wđ = Wsin2(t.  

B. Wđ = Wsin(t.  
C. Wđ = Wcos2(t.   
D. Wđ = Wcos(t.

Câu 21. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi


A. Li độ có độ lớn cực đại.


C. Li độ bằng không.


B. Gia tốc có độ lớn cực đại.


D. Pha cực đại.

Câu 22. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1( s đầu tiên là


A. 6 cm.


B. 24 cm.

C. 9 cm.


D. 12 cm.

Câu 23. Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào


A. Biên độ dao động.



B. Cấu tạo của con lắc.


C. Cách kích thích dao động.


D. Pha ban đầu của con lắc.

Câu 24. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm, vật có vận tốc 20(
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A. 1 s.


B. 0,5 s.

C. 0,1 s.


D. 5 s.

Câu 25. Phương trình dao động điều hoà: x = Acos(t + 
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) (cm). Gốc thời gian đã được chọn


A. Khi chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 
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 theo chiều dương.


B. Khi chất điểm qua vị trí có li độ x = 
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C. Khi chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 
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 theo chiều âm.


D. Khi chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 
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Câu 26. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng


A. theo chiều chuyển động của viên bi.

B. theo chiều âm qui ước.


C. về vị trí cân bằng của viên bi. 


D. theo chiều dương qui ước.

Câu 27. Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này dao động điều hòa có cơ năng


A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của viên bi.

B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.


C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.

Câu 28. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là (l. Con lắc dao động điều hoà với biên độ là A (A > (l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là


A. F = k(l.
   
B. F = k(A - (l)

C. F = kA.


D. F = 0.

Câu 29. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là


A. 5 cm.

B. 8 cm.


C. 10 cm.


D. 6 cm.

Câu 30. Trong 10 giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào sau đây là sai?


A. Chu kì dao động của vật là 0,25 s.   


B. Tần số dao động của vật là 4 Hz.
   


C. Chỉ sau 10 s quá trình dao động của vật mới lặp lại như cũ.


D. Sau 0,5 s, quãng đường vật đi được bằng 8 lần biên độ.

Câu 31. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ


A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.
    
C. tăng 2 lần.     

D. giảm 4 lần.

Câu 32. Con lắc lò xo đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là (l. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức


A. T = 2(
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EMBED Equation.3[image: image22.wmf]l

g

D

.    
C. T = 2(
[image: image23.wmf]g

l

D

.    

D. 
[image: image24.wmf]p

2

1



EMBED Equation.3[image: image25.wmf]k

m

.

Câu 33. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hoà, khi m=m1 thì chu kì dao động là T1, khi m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi m = m1 + m2 thì chu kì dao động là


A. 
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B. T1 + T2.


C. 
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Câu 34 Công thức nào sau đây dùng để tính tần số dao động của lắc lò xo treo thẳng đứng (∆l là độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng):


A. f = 2(
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C. f = 2(
[image: image31.wmf]g

l

D

     

D. f = 
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Câu 35. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 2(/7. Chiều dài của con lắc đơn đó là


A. 2 mm.


B. 2 cm.


C. 20 cm.


D. 2 m.

Câu 36. Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào


A. khối lượng quả nặng.




B. vĩ độ địa lí.


C. gia tốc trọng trường.




D. chiều dài dây treo.

Câu 37. Một con lắc đơn được treo ở trần thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ là


A. T’ = 2T.


B. T’ = 0,5T.
   
C. T’ = T
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Câu 38. Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà con lắc đơn tỉ lệ thuận với


A. gia tốc trọng trường.




B. căn bậc hai gia tốc trọng trường.


C. chiều dài con lắc.




D. căn bậc hai chiều dài con lắc.

Câu 39. Chu kì dao động điều hòa của  con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng trường g là


A.  
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B. 2(
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C. 2(
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Câu 40. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là


A. 0,25 s.


B. 0,5 s.


C. 0,75 s.


D. 1,5 s.

Câu 41. Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì là


A. T.



B. 
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D. 
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Câu 42. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 = 1,5s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là


A. 5,0 s.


B. 2,5 s.


C. 3,5 s.


D. 4,9 s.

Câu 43. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 = 1,5s, chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc nói trên là


A. 1,32 s.


B. 1,35 s.


C. 2,05 s.


D. 2,25 s.

Câu 44. Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hoà của nó


A. giảm 2 lần.

B. giảm 4 lần.

C. tăng 2 lần.

D. tăng 4 lần.

Câu 45. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn


A. 2(.
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Câu 46. Hai dao động điều hoà cùng phương x1 = 4cos100(t (cm) và x2 = 3cos(100(t + 
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A. 5 cm.


B. 3,5 cm. 


C. 1 cm.


D. 7 cm.

Câu 47. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số  x1 = 3cos(t -
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) (cm). Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là


A. 5 cm.


B. 1 cm.


C. 7 cm.


D. 12 cm.

Câu 48. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà  x1 = 5cos10(t (cm) và x2= 5cos(10(t + 
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A. x = 5cos(10(t + 
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B. x = 5
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C. x = 5
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D. x = 5cos(10(t + 
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Câu 49. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương : x1=A1cos(t+ (1)  và   x2 = A2cos(t + (2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi


A. (2 – (1 = (2k + 1) (.
B. (2 – (1 = (2k + 1)
[image: image58.wmf]2

p

.
C. (2 – (1 = 2k(.

D. (2 – (1 = 
[image: image59.wmf]4
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Câu 50. Hai DĐĐH cùng phương, cùng tần số : x1 = Acos(t +
[image: image60.wmf]3

p

)  và x2=Acos(t -
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2

p

) là hai dao động


A. cùng pha.   

B. lệch pha 
[image: image62.wmf]3

p

.   

C. lệch pha 
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.   

D. ngược pha.

Câu 51. Hai DĐĐH cùng phương, cùng tần số  x1 = 4cos((t - 
[image: image64.wmf]6

p

) (cm) và x2 = 4cos((t - 
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p

) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 4
[image: image66.wmf]3

cm.


B. 2
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cm.


C. 2
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cm.


D. 2
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cm.

Câu 52. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động


A. với tần số bằng tần số dao động riêng.


B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.


C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.


D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

Câu 53. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 = A1cos (t+(1)  và   x2 = A2cos (t + (2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi (với k ( Z)


A. (2 – (1 = (2k + 1)(.
B. (2 – (1 = 2k(
   
C. (2 – (1 = (2k + 1)
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.
D.(2– (1 = 
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Câu 54. Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình là x1 = 5cos(10t + () (cm) và x2 = 10cos(10t - (/3) (cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là


A. 50
[image: image72.wmf]3

 N.


B. 5
[image: image73.wmf]3

 N.


C. 0,5
[image: image74.wmf]3

 N.
      D. 5 N.

Câu 55. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào


A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.


C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật.

Câu 56. Một hệ dao động chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn Fn = F0sin10(t  thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là


A. 5( Hz.

B. 5 Hz.


C. 10 Hz.

D. 10( Hz.

Câu 57. Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có các phương trình dao động là x1 = 6cos(15t + 
[image: image75.wmf]3

p

) (cm) và x2 = A2cos(15t + () (cm). Biết cơ năng dao động của vật là W = 0,06075 J. Hãy xác định A2.


A. 4 cm.

B. 1 cm.


C. 6 cm.

D. 3 cm.

Câu 58. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?


A. Biên độ dao động giảm dần.



B. Cơ năng dao động giảm dần.


C. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.


D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

Câu 59. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng?


A. Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.


B. Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó.


C. Tần số của lực cưỡng bức phải bằng tần số riêng của hệ.


D. Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng của hệ.  

Câu 60. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?


A. Trong dao động cơ tắt dần, cơ năng giảm theo thời gian.


B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.


C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.


D. Động năng giảm dần còn thế năng thì biến thiên điều hòa.

Câu 61. Hai dao động điều hòa, cùng phương theo các phương trình x1 = 3cos(20(t) (cm) và x2 = 4cos(20(t + 
[image: image76.wmf]2

p

) (cm); với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai dao động đó là


A. 5 Hz.

B. 20( Hz


C. 10 Hz.


D. 20 Hz.

Câu 62. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kì T. Nếu cho con lắc này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì chu kì dao động của nó lúc này là


A. 4T.

B. 2T.



C. 0,5T.


D. T.

Câu 63. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, nếu biên độ dao động của con lắc tăng 4 lần thì thì cơ năng của con lắc sẽ


A. tăng 2 lần.     
B. tăng 16 lần. 

C. giảm 2 lần.   

D. giảm 16 lần.

Câu 64. Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là


A. biên độ không đổi.



B. cơ năng của dao động không đổi.


C. cơ năng của dao động giảm dần.
   
D. động năng của con lắc ở vị trí cân bằng luôn không đổi.

Câu 65. Một con lắc đơn dao động điều hòa ở mặt đất với chu kì T. Nếu đưa con lắc đơn này lên Mặt Trăng có gia tốc trọng trường bằng 1/6 gia tốc trọng trường ở mặt đất, coi độ dài của dây treo con lắc không đổi, thì chu kì dao động của con lắc trên Mặt Trăng là


A. 6T.

B. 
[image: image77.wmf]6

T.


C. 
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T

.


D. 
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Câu 66. Khi nói về dao động điều hòa của con lắc nằm ngang, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tốc độ của vật có giá trị cực đại khi nó đi qua vị trí cân bằng.


B. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại ở vị trí biên.


C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng.


D. Gia tốc của vật có giá trị cực đại ở vị trí cân bằng.

Câu 67. Cho một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A. Vào thời điểm động năng của con lắc bằng 3 lần thế năng của vật, độ lớn vận tốc của vật được tính bằng biểu thức


A. v = A
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.
B. v = A
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.  

C. v = A
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D. v = A
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Câu 68. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k=45  (N/m). Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng 18 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng m bằng


A. 75 g.

B. 0,45 kg.


C. 50 g.


D. 0,25 kg.

Câu 69. Phương trình dao động của vật có dạng x = 4sin2(5(t + (/4) (cm). Biên độ dao động của vật là


A. 4 cm.

B. 2 cm.


C. 4
[image: image84.wmf]2

cm.


D. 2
[image: image85.wmf]2

cm.

Câu 70. Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa gặp chổ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối ray là 12,5 m và gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Biên độ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xĩ


A. 41 km/h.

B. 60 km/h.


C. 11,5 km/h.
    
D. 12,5 km/h.

Câu 71. Một con lắc đơn có độ dài l được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc (0 ( ( ( 100). Bỏ qua mọi ma sát. Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc ( thì tốc độ của con lắc là


A. v = 
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C. v = 
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D. v = 
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Câu 72. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, những đại lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu?


A. Li độ và gia tốc.



B. Chu kỳ và vận tốc.


C. Vận tốc và tần số góc.



D. Biên độ và pha ban đầu.

Câu 73. Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian, quả cầu m1 thực hiện được 28 dao động, quả cầu m2 thực hiện được 14 dao động. Kết luận nào đúng?


A. m2 = 2 m1.      


B. m2 = 4 m1.
     C. m2 = 0,25 m1.    

D. m2 = 0,5 m1.

Câu 74. Một con lắc lò xo có động năng biến thiên tuần hoàn với chu kì T. Thông tin nào sau đây là sai?


A. Cơ năng của con lắc là hằng số.




B. Chu kì dao động của con lắc là 0,5T.


C. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với chu kì T.
D. Tần số góc của dao động là ( = 
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Câu 75. Một con lắc gồm vật m = 0,5 kg treo vào lò xo có k = 20 N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Tại vị trí có li độ x = 2 cm, vận tốc của con lắc có độ lớn là


A. 0,12 m/s.


B. 0,14 m/s.


C. 0,19 m/s.


D. 0,0196 m/s.

Câu 76. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy (2 = 10. Dao động của con lắc có chu kỳ là


A. 0,6 s.

B. 0,2 s.

C. 0,8 s.


D. 0,4 s.

Câu 77. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4(t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng


A. 0 cm/s.

B. 5 cm/s.

C. -20( cm/s.
     D. 20( cm/s.

Câu 78. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos((t - 
[image: image91.wmf]6

p

) (cm) và x2 = 4cos((t - 
[image: image92.wmf]2

p

) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4
[image: image93.wmf]3

 cm.

D. 4
[image: image94.wmf]2

 cm.

Câu 79. Dao động tắt dần


A. luôn có hại.



B. có biên độ không đổi theo thời gian.


C. luôn có lợi.



D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 80. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.


C. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.


D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Câu 81. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,5( (s) và biên độ      2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng


A. 3 cm/s.

B. 0,5 cm/s.

C. 4 cm/s.


D. 8 cm/s.

Câu 82. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = (2 (m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là


A. 0,5 s.

B. 1,6 s.

C. 1 s.


D. 2 s.

Câu 83. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy (2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số


A. 6 Hz.

B. 3 Hz.

C. 12 Hz.


D. 1 Hz.

Câu 84. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là


A. 144 cm.

B. 60 cm.

C. 80 cm.


D. 100 cm.

Câu 85. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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(cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.

B. 50 cm/s.

C. 80 cm/s.


D. 10 cm/s.

Câu 86. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos(t. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy (2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng


A. 50 N/m.

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.


D. 200 N/m.

Câu 87. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos((t + (). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là


A. 
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Câu 88. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.


C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.


D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 89. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 
[image: image101.wmf]3,14
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. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 


A. 20 cm/s.

B. 10 cm/s


C. 0.


D. 15 cm/s.

Câu 90. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì


A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.


B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.


C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.


D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

Câu 91. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là


A. 6 cm.

B. 
[image: image102.wmf]62

cm.

C. 12 cm.


D. 
[image: image103.wmf]122

cm.

Câu 92. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là


A. 0,125 kg.

B. 0,750 kg.

C. 0,500 kg.


D. 0,250 kg.

Câu 93. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.


B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.


D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số biến thiên của li độ.

Câu 94. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?


A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.


B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.


C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.


D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

Câu 95. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là


A. 
[image: image104.wmf]T
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 96. Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sau thời gian 
[image: image108.wmf]T

8

, vật đi được quãng đường bằng 0,5A.


B. Sau thời gian 
[image: image109.wmf]T

2

, vật đi được quãng đường bằng 2A.


C. Sau thời gian 
[image: image110.wmf]T

4

, vật đi được quãng đường bằng A.


D. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A.

Câu 97. Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng


A. 6,8.10-3 J.

B. 3,8.10-3 J.


C. 5,8.10-3 J.


D. 4,8.10-3 J.

Câu 98. Một chất điểm dao động điều hịa cĩ phương trình vận tốc v = 4(cos2(t (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là



A. x = 2 cm, v = 0.
B. x = 0, v = 4( cm/s.
C. x = -2 cm, v = 0

D. x = 0, v = -4( cm/s.

Câu 99. Một con lắc lò xo với lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì thế năng và động năng của con lắc lại bằng nhau. Lấy  (2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng


A. 250 g.

B. 100 g


C. 25 g.


D. 50 g.

Câu 100. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image111.wmf]2

 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 
[image: image112.wmf]1010

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là


A. 4 m/s2.

B. 10 m/s2. 


C. 2 m/s2.


D. 5 m/s2.

Câu 101. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình 
[image: image113.wmf]x8cos(t)
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p

=p+

 (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì


A. lúc t = 0 chất điểm đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox.


B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.


C. chu kì dao động là 4 s.



D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

Câu 102. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = (2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là


A. 36 cm.

B. 40 cm.


C. 42 cm.


D. 38 cm.

Câu 103. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc (0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
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Câu 104. Một con lắc lò xo, quả nặng có khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kì 0,8 s. Để chu kì của con lắc là 1 s thì cần


A. gắn thêm một quả nặng 112,5 g.


B.gắn thêm một quả nặng có khối lượng 50g

C. Thay bằng một quả nặng có khối lượng 160g.   
D.Thay bằng một quả nặng có khối lượng 128g
Câu 105. Một con lắc đơn, dây treo dài l treo trong thang máy, khi thang máy đang đi xuống nhanh dần đều với độ lớn gia tốc là a. Biết gia tốc rơi tự do là g. Chu kì dao động T (biên độ nhỏ) của con lắc trong thời gian thang máy có gia tốc đó cho bởi biểu thức


A. T = 2(
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B. T = 2(
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C. T = 2(
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Câu 106. Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Muốn tần số dao động của con lắc là f’ = 0,5 Hz, thì khối lượng m’ của vật phải là:


A. m’ = 2m.

B. m’ = 3m.


C. m’ = 4m.


D. m’ = 5m.

Câu 107. Tại một nơi hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là


A. l1 = 100 m, l2 = 6,4 m.



B. l1 = 64 cm, l2 = 100 cm.


C. l1 = 1,00 m, l2 = 64 cm.


D. l1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm.

Đề thi TN năm 2010

Câu 108. Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? 


A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. 


B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 


C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. 


D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. 

Câu 109. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + 
[image: image122.wmf]2
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) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 
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1

s, chất điểm có li độ bằng


A. 2 cm.

B. - 
[image: image124.wmf]3

 cm.

C. – 2 cm.


D. 
[image: image125.wmf]3

 cm.
Câu 110. Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt +(). Cơ năng của vật dao động này là


A. 
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B. m(2A.


C. 
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D. 
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Câu 111. Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + 
[image: image129.wmf]6

p

) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy (2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là


A. 100( cm/s2.
B. 100 cm/s2.
  
C. 10( cm/s2.    

D. 10 cm/s2.

Câu 112. Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100(t + 
[image: image130.wmf]2

p

) (cm) và x2 = 12cos100(t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng


A. 7 cm.

B. 8,5 cm.


C. 17 cm.


D. 13 cm.

Câu 113. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là


A. 0,036 J.

B. 0,018 J.


C. 18 J.


D. 36 J.

Đề thi ĐH – CĐ năm 2010

Câu 114. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí có li độ x = 
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A

-

, chất điểm có tốc độ trung bình

A. 
[image: image132.wmf]T

2

A

3

.


B. 
[image: image133.wmf]T

A

6

.


C. 
[image: image134.wmf]T

A

4

.

D. 
[image: image135.wmf]T

2

A

9

.

Câu 115. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng
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Câu 117. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số  x = 3cos(πt - 
[image: image140.wmf]6
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) (cm). Biết dao động thứ nhất  x1 = 5cos(πt + 
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) (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là 

A. x2 = 8cos(πt + 
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B. x2 = 2cos(πt + 
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C. x2 = 2cos(πt - 
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Câu 118. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 


A. và hướng không đổi. 


B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về VTCB. 


C. tỉ lệ với bình phương biên độ. 

D. không đổi nhưng hướng thay đổi.

Câu 119. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là


A. biên độ và năng lượng.


B. li độ và tốc độ.


C. biên độ và tốc độ.


D. biên độ và gia tốc.

Câu 120. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là 
[image: image146.wmf]3

T

. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của vật là


A. 4 Hz.


B. 3 Hz.


C. 1 Hz.


D. 2 Hz.
Câu 121. Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là

A. 
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D. 
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Câu 122. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + 5.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A. 0,58 s.


B. 1,99 s.


C. 1,40 s.


D. 1,15 s.
Câu 123. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài l bằng


A. 2 m.


B. 1 m.


C. 2,5 m.


D. 1,5 m.

Câu 124. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng        100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng


A. 0,64 J.


B. 3,2 mJ.


C. 6,4 mJ.


D. 0,32 J.

Câu 125. Khi một vật dao động điều hòa thì


A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.


D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

Câu 126. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 
[image: image149.wmf]3
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 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.


A. 6 cm.


B. 4,5 cm.


C. 4 cm.


D. 3 cm.
Câu 127. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng


A. 2,02 s.


B. 1,82 s.


C. 1,98 s.


D. 2,00 s.

Câu 128. Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm
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Câu 129. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 =
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t

p

+

 (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng


A. 7 m/s2.


B. 1 m/s2.


C. 0,7 m/s2.


D. 5 m/s2.

Câu 130. Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 
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Câu 131. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos((t + (). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy 
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. Khối lượng vật nhỏ bằng 


A. 400 g.


B. 40 g.


C. 200 g.


D. 100 g.

Câu 132. Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là
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CHƯƠNG II. SÓNG CƠ . SÓNG ÂM
Câu 1. Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.


B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.


C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.


D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.

Câu 2. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm:


A. chỉ phụ thuộc vào biên độ.  


B. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.


C. chỉ phụ thuộc vào tần số.     


D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.

Câu 3. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong nước là


A. 75,0 m.


B. 7,5 m.


C. 3,0 m.


D. 30,5 m.

Câu 4. Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì


A. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi.
  
B. Bước sóng và tần số đều thay đổi.


C. Bước sóng và tần số không đổi.


  
D. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi
Câu 5. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ


A. giảm 4,4 lần.

B. giảm 4 lần.
   
C. tăng 4,4 lần.    

D. tăng 4 lần.

Câu 6. Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là


A. tần số sóng.  

B. biên độ sóng.  

C. vận tốc truyền.  

D. bước sóng.

Câu 7. Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20(t (cm). Vận tốc truyền sóng là 4 m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là


A. u = 3cos(20(t - 
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B. u = 3cos(20(t + 
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) (cm).


C. u = 3cos(20(t - () (cm). 



D. u = 3cos(20(t) (cm).

Câu 8. Một sợi dây đàn hồi 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A dao động điều hoà với tần số 50 Hz. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là


A. 10 m/s.


B. 5 m/s.


C. 20 m/s.


D. 40 m/s.

Câu 9. Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,0 m, hai đầu cố định có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng trên dây là


A. 2,0m.


B. 0,5m.


C. 1,0m.


D. 4,0m.

Câu 10. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20(t(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?


A. 10.



B. 20.



C. 30.



D. 40.

Câu 11. Một sóng lan truyền với vận tốc 200 m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kì của sóng là


A. f = 50 Hz ; T = 0,02 s.




B. f = 0,05 Hz ; T = 200 s.


C. f = 800 Hz ; T = 1,25s.



D. f = 5 Hz ; T = 0,2 s.

Câu 12. Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng (/3 rad?


A. 0,117 m.


B. 0,476 m.


C. 0,233 m.


D. 4,285 m.
Câu 13. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng


A. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.
B. xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.


C. xuất phát từ hai nguồn bất kì.


D. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp cùng phương.

Câu 14. Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là


A. 0,5L.


B. 0,25L.


C. L.



D. 2L.

Câu 15. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


A. một phần tư bước sóng.



B. hai lần bước sóng.


C. một nữa bước sóng.




D. một bước sóng.

Câu 16. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa  nút sóng và bụng sóng liên tiếp bằng


A. hai lần bước sóng.




B. một nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.



D. một bước sóng.

Câu 17. Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm:


A. 100 dB.


B. 20 dB.


C. 30 dB.


D. 40 dB.

Câu 18. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,4 m. Hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng, dao động lệch pha nhau góc (/2, cách nhau


A. 0,10 m.


B. 0,20 m.


C. 0,15 m.


D. 0,40 m.

Câu 19. Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2(t + 
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) (cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là


A. u = 2cos(2(t + 
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B. u = 2cos(2(t - 
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C. u = 2cos(2(t - 
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D. u = 2cos(2(t + 
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Câu 20. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng. Xét điểm M trên mặt nước, cách đều hai điểm A và B. Biên độ dao động do hai nguồn này gây ra tại M đều là a. Biên độ dao động tổng hợp tại M là


A. 0,5a.


B. a.



C. 0.



D. 2a.

Câu 21. Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi với hai điểm A, B trên dây là các nút sóng thì chiều dài AB sẽ


A. bằng một phần tư bước sóng.


B. bằng một bước sóng.


C. bằng một số nguyên lẻ của phần tư bước sóng.
D. bằng số nguyên lần nữa bước sóng.

Câu 22. Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 120 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau 1,2 m. Tần số của sóng là


A. 220 Hz.


B. 150 Hz.


C. 100 Hz.


D. 50 Hz.

Câu 23. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là


A. 0,25 m.


B. 2 m.


C. 0,5 m.


D. 1 m.

Câu 24. Trong một môi trường sóng có tần số 50 Hz lan truyền với vận tốc 160 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau (/4 cách nhau


A. 1,6 cm.


B. 0,4 m.


C. 3,2 m.


D. 0,8 m.

Câu 25. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là


A. 75 cm/s. 


B. 80 cm/s.


C. 70 cm/s.


D. 72 cm/s.

Câu 26. Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẵng hướng về mọi phương. Tại điểm A cách S một đoạn RA = 1m, mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm B cách nguồn một đoạn 10 m là


A. 30 dB.


B. 40 dB.


C. 50 dB.


D. 60 dB.

Câu 27. Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là


A. độ to của âm.

B. cường độ âm.

C. độ cao của âm.

D. Mức cường độ âm.

Câu 28. Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây sai?


A. Tại mỗi điêm của có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.


B. Sóng mà các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền là sóng ngang.


C. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà 2 dao động tại 2 điểm đó ngược pha nhau.


D. Sóng trong đó các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

Câu 29. Một sóng có chu kỳ 0,125 s thì tần số của sóng này là


A. 4 Hz.


B. 10 Hz.


C. 8 Hz.


D. 16 Hz.

Câu 30. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan  sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Tần số của sóng này là


A.0,25 Hz.


B. 0,5 Hz.


C. 1 Hz.


D. 2 Hz.

Câu 31. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình sóng là u = 6cos(4(t – 0,02(x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là


A. 200 cm.


B. 159 cm.


C. 100 cm.


D. 50 cm.

Câu 32. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 60 m/s.


B. 10 m/s.


C. 20 m/s.


D. 600 m/s.

Câu 33. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 v S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40(t (mm); u2=5cos(40(t+ () (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là


A. 11.



B. 9.



C. 10.



D. 8.

Câu 34. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M


A. 1000 lần.


B. 40 lần.


C. 2 lần.


D. 10000 lần.

Câu 35. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.


B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 36. Sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4(t – 0,02(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là


A. 100 cm/s.


B. 150 cm/s.


C. 200 cm/s.


D. 50 cm/s.

Câu 37. Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là 
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 thì tần số của sóng bằng 


A. 1000 Hz


B. 2500 Hz.


C. 5000 Hz.


D. 1250 Hz.

Câu 38. Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình u = 4cos(4(t - 
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) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là 
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. Tốc độ truyền của sóng đó là 

A. 1,0 m/s


B. 2,0 m/s.


C. 1,5 m/s.


D. 6,0 m/s.

Câu 39. Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là


A. 0,5 m.


B. 1,0 m.


C. 2,0 m.


D. 2,5 m.

Câu 40. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng:


A. một số lẻ lần nửa bước sóng.



B. một số nguyên lần bước sóng.


C. một số nguyên lần nửa bước sóng.


D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 41. Trong một ống thẳng, dài 2 m có hai đầu hở, hiện tượng sóng dừng xảy ra với một âm có tần số f. Biết trong ống có hai nút sóng và tốc độ truyền âm là 330 m/s. Tần số f có gi trị là


A. 165 Hz.


B. 330 Hz.


C. 495 Hz.


D. 660 Hz.

Câu 42. Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải


A. tăng tần sồ thêm 
[image: image176.wmf]3

20

 Hz.



B. Giảm tần số đi 10 Hz.


C. tăng tần số thêm 30 Hz.



D. Giảm tần số đi còn 
[image: image177.wmf]3
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 Hz.

Câu 43. Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là LM = 80 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10-10 W/m2. Cường độ âm tại M có độ lớn


A. 10 W/m2. 

B. 1 W/m2. 


C. 0,1 W/m2.

D. 0,01 W/m2. 

Đề thi TN năm 2010

Câu 44. Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. 40 cm/s.


B. 90 cm/s.


C. 90 m/s.


D. 40 m/s.

Câu 45. Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là 


A. 0,8 m.


B. 1 m.


C. 0,5 m.


D. 1,2 m.

Câu 46. Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn. 

B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz. 


C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không. 
D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Câu 47. Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây đúng?


A. v2>v1>v3.


B. v1>v2>v3.


C. v3>v2>v1.


D. v1>v3>v2.

Đề thi ĐH – CĐ năm 2010

Câu 48. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 


A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

B. cùng tần số, cùng phương. 


C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 49. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là


A. 19.


B. 18.


C. 17.


D. 20.

Câu 50. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là 


A. 40 dB.


B. 34 dB.


C. 26 dB.


D. 17 dB.

Câu 51. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 


A. 5 nút và 4 bụng.

B. 3 nút và 2 bụng.

C. 9 nút và 8 bụng.

D. 7 nút và 6 bụng.
Câu 52. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là


A. 30 m/s. 


B. 15 m/s.


C. 12 m/s.


D. 25 m/s.

Câu 53. Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm


A. giảm đi 10 B.

B. tăng thêm 10 B.

C. tăng thêm 10 dB.
D. giảm đi 10 dB.

Câu 54. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?


A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.


B. Hiện tượng quang điện ngoài.


C. Hiện tượng quang điện trong.


D. Hiện tượng quang phát quang.
Câu 55. Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6(t - (x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng


A. 
[image: image178.wmf]1

6

 m/s.


B. 3 m/s.


C. 6 m/s.


D. 
[image: image179.wmf]1

3

 m/s.

Câu 56. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.


B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.


C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Câu 57. Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 50 m/s.


B. 2 cm/s.


C. 10 m/s.


D. 2,5 cm/s.

Câu 58. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB là 


A. 9 cm. 


B. 12 cm.


C. 6 cm. 


D. 3 cm.

Câu 59. Một sợi dây chiều dài 
[image: image180.wmf]l

 căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là


A. 
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B. 
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C. 
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D.
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Chương III. 



DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 1. Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện 


A. sớm pha 
[image: image185.wmf]2

p

.    

B. trể pha 
[image: image186.wmf]4

p

.      

C. trể pha 
[image: image187.wmf]2
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.     

D. sớm pha 
[image: image188.wmf]4
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.
Câu 2. Để tăng dung kháng của 1 tụ điện phẵng có điện môi là không khí ta


A. tăng tần số điện áp đặt vào hai bản của tụ điện.   B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ.


C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ.

 D. đưa bản điện môi vào trong  tụ điện.

Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là


A. i = (CU0cos((t - 
[image: image189.wmf]2

p

).




B.  i = (CU0cos((t + ().


C.  i = (CU0cos((t + 
[image: image190.wmf]2

p

).



D.  i = (CU0cos(t.

Câu 4. Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = U0cos(t. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là:


A. U = 2U0.     

B. U = U0
[image: image191.wmf]2

.     

C. U = 
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D. U = 
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Câu 5. Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC thì


A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.


B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

 
C. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.


D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

Câu 6. Đặt điện áp xoay chiều u = 300cos(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200 (, điện trở thuần R = 100 ( và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200 (. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng


A. 2,0 A.


B. 1,5 A.


C. 3,0 A.


D. 1,5
[image: image194.wmf]2

 A.

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ


A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn.


B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.


C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.


D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.
Câu 8. Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là


A. cos( = 
[image: image195.wmf]2
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.    

B. cos( = 1.    

C. cos( = 
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D. cos( = 
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Câu 9. Đặt điện áp xoay chiều u = 200
[image: image198.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC = 50 ( mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50(. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức:


A. i = 4cos(100(t - 
[image: image199.wmf]4

p

) (A).



B. i = 2
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cos(100(t + 
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) (A).


C. i = 2
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) (A).   


D. i = 4cos(100(t + 
[image: image204.wmf]4
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) (A).

Câu 10. Đặt điện áp u = U0cos100(t (V) vào hai đầu một điện trở thuần R thì trong mạch có dòng điện với cường độ hiệu dụng I. Nếu đặt đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng không và điện trở ngược rất lớn thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng


A. 2I.



B. I
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.


C. I.



D. 
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Câu 11. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn


A. nhanh pha 
[image: image207.wmf]2

p

 so với điện áp ở hai đầu mạch.
B. nhanh pha 
[image: image208.wmf]4

p

 so với điện áp ở hai đầu mạch.


C. chậm pha 
[image: image209.wmf]2

p

 so với điện áp ở hai đầu  mạch.
D. chậm pha 
[image: image210.wmf]4

p

 so với điện áp ở hai đầu  mạch.

Câu 12. Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha ( (với 0 < ( < 0,5() so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó


A. gồm điện trở thuần và tụ điện.


B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.


C. chỉ có cuộn cảm.




D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

Câu 13. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi:


A. (L > 
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B. (L = 
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C. (L < 
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D. ( =  
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Câu 14. Đặt điện áp u = U0cos(t (U0 và ( không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,5.


B. 0,85.


C. 0,5
[image: image215.wmf]2

.


D. 1.

Câu 15. Một DĐXC chạy trong một động cơ điện có biểu thức i = 2cos(100(t + 
[image: image216.wmf]2

p

) (A) (với t tính bằng giây) thì


A. tần số góc của dòng điện bằng 50 rad/s.
  
B. chu kì dòng điện bằng 0,02 s.


C. tần số dòng điện bằng 100( Hz.


D. cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng 2A
Câu 16. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 (, cuộn dây thuần cảm có L = 
[image: image217.wmf]p
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H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trể pha 
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p

 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là


A. 100 (.


B. 150 (.


C. 125 (.


D. 75 (.

Câu 17. Cường độ dòng điện qua một tụ điện có điện dung C = 
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(F, có biểu thức i = 10
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cos100(t (A). Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là


A. u = 100
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cos(100(t -
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)(V).


B. u = 200
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cos(100(t +
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)(V).


C. u = 400
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cos(100(t -
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D. u = 300
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Câu 18. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100(t. Trong khoảng thời gian từ 0 dến 0,018 s cường độ dòng điện có giá trị tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm


A. 
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B. 
[image: image231.wmf]500

1

s và 
[image: image232.wmf]500

3

s.



C. 
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D. 
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Câu 19. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì dòng điện trong mạch là i = I0cos((t +
[image: image237.wmf]6

p

). Đoạn mạch điện này có


A. ZL = R.


B. ZL < ZC.


C. ZL = ZC.


D. ZL > ZC.

Câu 20. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos(t thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


A. tan( = 
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Câu 21. Đặt điện áp u = 100
[image: image242.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có độ lớn không đổi và L = 
[image: image243.wmf]p
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H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 350 W.


B. 100 W.


C. 200 W.


D. 250 W.

Câu 22. Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, dòng điện luôn


A. nhanh pha 
[image: image244.wmf]2

p

với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
      B. chậm pha 
[image: image245.wmf]2

p

với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.


C. ngược pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
      D. cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 23. Đặt điện áp u = 50
[image: image246.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là


A. 50 V. 


B. 40 V. 


C. 30 V. 


D. 20 V. 

[image: image1.wmf]k
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Câu 24. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là


A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.
B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.


C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.
D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

Câu 25. Một mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20
[image: image247.wmf]5

(, một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L=
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 H và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Tần số dòng điện f = 50 Hz. Để tổng trở của mạch là 60 ( thì điện dung C của tụ điện là


A. 
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B. 
[image: image250.wmf]p

5

10

3

-

 F. 


C. 
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D. 
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Câu 26. Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = Iocos((t+(). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là


A. I = 
[image: image253.wmf]2

o

I

.


B. I = 2Io.


C. I = Io
[image: image254.wmf]2

.

D. I = 
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Câu 27. Đặt điện áp xoay chiều u = 220
[image: image256.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110 V. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 460 W.


B. 172,7 W.


C. 440 W.


D. 115 W.

Câu 28. Trên đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10(. Cuộn dây thuần cảm có L = 
[image: image257.wmf]p
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 H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Uocos100(t (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R thì điện dung của tụ điện là


A. 
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B. 
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D. 3,18 (F.

Câu 29. Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi


A. đoạn mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp.

B. đoạn mạch chỉ có L và C mắc nối tiếp.


C. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L.


D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.

Câu 30. Cho mạch điện gồm điện trở thuần R = 30 ( và hai tụ điện có điện dung C1 = 
[image: image261.wmf]p

3000

1

 F và C2=
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 F mắc nối tiếp nhau. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100
[image: image263.wmf]2

cos100(t (V). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng


A. 4 A. 


B. 3 A. 


C. 2 A. 


D. 1 A. 

Câu 31. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 
[image: image264.wmf]p
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F mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ là uC = 50
[image: image265.wmf]2

cos(100(t - 
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) (V), thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 


A. i = 5
[image: image267.wmf]2

cos(100(t + 0,75() (A). 


B. i = 5
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cos(100(t – 0,25() (A).


C. i = 5
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cos100(t) (A).



D. i = 5
[image: image270.wmf]2

cos(100(t – 0,75) (A).

Câu 32. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220 V. Điện áp dây của mạng điện là:


A. 127 V.


B. 220 V.  


C. 110 V.


D. 381 V.

Câu 33. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là


A. giảm công suất truyền tải.
       


B. tăng chiều dài đường dây.


C. tăng điện áp trước khi truyền tải.    


D. giảm tiết diện dây.

Câu 34. Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây


A. giảm 400 lần.  

 B. giảm 20 lần.  

C. tăng 400 lần. 

D. tăng 20 lần.

Câu 35. Cho MĐXC RLC cuộn dây thuần cảm. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì khẳng định nào sai?


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị lớn nhất.


B. Cảm kháng = dung kháng .



C. u cùng pha với uR
D. UR nhỏ hơn U.

[image: image863.png]



Câu 36. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100 (. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100(t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là


A. 
[image: image271.wmf]2

 A.


B. 0,5 A.


C. 0,5
[image: image272.wmf]2

 A.


D. 2 A.

Câu 37. Cho MĐXC như hình vẽ. Cuộn dây có r = 10 (, độ tự cảm L = 
[image: image273.wmf]p
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 H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp biến thiên điều hoà có giá trị hiệu dụng U = 50 V và tần số f=50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1 A. Giá trị của R và C1 là


A. R = 50 ( và C1 = 
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B. R = 50 ( và C1 = 
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C. R = 40 ( và C1 = 
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D. R = 40 ( và C1 = 
[image: image277.wmf]p
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Câu 38. Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp hai lần điện áp điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sẽ


A. cùng pha với dòng điện trong mạch.

B. sớm pha với dòng điện trong mạch.


C. trể pha với dòng điện trong mạch.


D. vuông pha với dòng điện trong mạch.

Câu 39. Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí


A. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.



B. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát.


C. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.


D. tỉ lệ với thời gian truyền điện.

Câu 40. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  20V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng


A. 1000 V.


B. 500 V.


C. 250 V.


D. 220 V
Câu 41. Cho một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là u = 100
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cos100(t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 
[image: image279.wmf]3

A và lệch pha 
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là


A. R = 
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B. R = 
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C. R = 50
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 ( và C =
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D. R = 50
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Câu 42. Một máy biến thế có tỉ lệ về số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là


A. 10
[image: image289.wmf]2

 V.

B. 10 V.


C. 20
[image: image290.wmf]2

 V.

D. 20 V.

Câu 43. Một máy biến thế có hiệu suất xấp xĩ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này


A. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
     B. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần

C. là máy hạ thế.





     D. là máy tăng thế.

Câu 44. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 2500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 100 vòng dây. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là     220 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là.


A. 5,5 V.


B. 8,8 V. 
 

C. 16 V. 


D. 11 V.

Câu 45. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = 200sin100(t (V). Biết R = 50 (, C = 
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H. Để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu một tụ điện C0 bằng bao nhiêu và ghép như thế nào?


A. C0 = 
[image: image293.wmf]p
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F, ghép nối tiếp.
 


B. C0 = 
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F, ghép nối tiếp.


C. C0 = 
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F, ghép song song. 


D. C0 = 
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F, ghép song song.

Câu 46. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u = U0cos(t(V) (với U0 không đổi). Nếu 
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thì phát biểu nào sai?


A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại.


B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng tổng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ điện.


C. Công suất toả nhiệt trên điện trở R đạt giá trị cực đại.


D. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần đạt cực đại.

Câu 47. Một máy phát điện xoay chiều một pha cấu tạo gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây. Tần số của dòng điện là


A. 120 Hz.


B. 60 Hz.   


C. 50 Hz.


D. 2 Hz.

Câu 48. Mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó L = 
[image: image298.wmf]p
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F, R = 120 (, nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u thì f phải thỏa mãn


A. f > 12,5 Hz.   

B. f  > 125 Hz.    

C. f < 12,5 Hz.
    
D. f < 25 Hz.

Câu 49. Tần số của dòng điện xoay chiều là 50 Hz. Chiều của dòng điện thay đổi trong một giây là


A. 50 lần.


B.100 lần.   

 
C. 25 lần.


D. 100( lần.

Câu 50. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là


A. 1100.


B. 2200.


C. 2500.


D. 2000.

Câu 51. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử X là 
[image: image300.wmf]3

U, giữa hai đầu phần tử Y là 2U. Hai phần tử X và Y tương ứng là


A. tụ điện và điện trở thuần. 


B. cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần.


C. tụ điện và cuộn dây thuần cảm.

D. tụ điện và cuộn dây không thuần cảm.

Câu 52. Một máy phát điện xoay chiều một pha (kiểu cảm ứng có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa n, p và f là


A. n = 
[image: image301.wmf]f

p

60

.       

B. f = 60 np.         

C. n = 
[image: image302.wmf]p

f

60

.
   
D. f = 
[image: image303.wmf]p

n

60

.

Câu 53. Cho một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r =    5 ( và độ tự cảm L = 
[image: image304.wmf]p

35

.10-2 H, mắc nối tiếp với điện trở thuần R =  30 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 70
[image: image305.wmf]2

cos100(t (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 35
[image: image306.wmf]2

 W
.

B. 70 W.


C. 60 W.


D. 30
[image: image307.wmf]2

 W.

Câu 54. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220 V. Tải mắc vào mỗi pha giống nhau có điện trở thuần R = 6( , và cảm kháng ZL = 8
[image: image308.wmf]W

. Cường độ hiệu dụng qua mỗi tải là


A. 12,7 A. 


B. 22 A. 


C. 11 A.
     

D. 38,1 A.

Câu 55. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos100(t (A) chạy qua điện trở R = 50 ( trong 1 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R là


A. 12000 J.


B. 6000 J.


C. 300000 J.


D. 100 J.

Câu 56. Một mạch RLC mắc nối tiếp trong đó R = 120 (, L không đổi còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ỗn định có tần số f = 50 Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C = 
[image: image309.wmf]p

40

 (F thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Độ tự cảm của cuộn cảm L có giá trị


A. 
[image: image310.wmf]p

9

,

0

 H. 


B. 
[image: image311.wmf]p

1

 H.


C. 
[image: image312.wmf]p

2

,

1

 H.


D. 
[image: image313.wmf]p
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,
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Câu 57. Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuôn dây thuần cảm L = 
[image: image314.wmf]p

2

 H, tụ điện C = 
[image: image315.wmf]p
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-

F và một điện trở thuần R. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là u = U0cos100(t (V) và i = I0cos(100(t - 
[image: image316.wmf]4

p

) (A). Điện trở R là


A. 400 (.


B. 200 (.


C. 100 (.


D. 50 (.

Câu 58. Đặt điện áp u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L =
[image: image317.wmf]p

10

1

 H mắc nối tiếp với điện trở R = 10 ( thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 


A. 5 W.


B. 10 W.


C. 15 W. 


D. 25 W.

Câu 59. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều AB là i = 4cos(100(t + () (A). Tại thời điểm t = 0,325 s cường độ dòng điện trong mạch có giá trị


A. i = 4 A.
  

B. i = 2
[image: image318.wmf]2

 A.

C. i = 
[image: image319.wmf]2

 A.

D. i = 0 A.

Câu 60. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = 
[image: image320.wmf]p
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 H và tụ điện C = 
[image: image321.wmf]p
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 F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120
[image: image322.wmf]2

cos100(t (V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu ?


A. R = 120 (, Pmax = 60 W.


B. R = 60 (, Pmax = 120 W.


C. R = 400 (, Pmax = 180 W.


D. R = 60 (, Pmax = 1200 W.

[image: image864.png]


Câu 61. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết cuộn dây có L = 
[image: image323.wmf]p
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 H, r = 30 (; tụ điện có C = 31,8 (F ; R thay đổi được ; điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100
[image: image324.wmf]2

cos100(t (V). Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ của mạch là cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.


A. R = 20 (, Pmax = 120 W.


B. R = 10 (, Pmax = 125 W.


C. R = 10 (, Pmax = 250 W.


D. R = 20 (, Pmax = 125 W.

Câu 62. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha


A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.


B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay.


C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.


D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi.

[image: image865.png]


Câu 63. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết cuộn dây có L = 
[image: image325.wmf]p
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 H, r = 30 (; tụ điện có C = 31,8 (F; R thay đổi được; điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u= 100
[image: image326.wmf]2

cos100(t (V). Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ trên điện trở R là cực đại.


A. R = 30 (.

B. R = 40 (. 

C. R = 50 (.
D. R = 60 (.

Câu 64. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết L = 
[image: image327.wmf]p
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 H, R = 50 ( ; điện dung của tụ điện C có thể thay đổi được; điện áp giữa hai đầu A, B là u = 100
[image: image328.wmf]2

cos100(t (V). Xác định giá trị của C để điện áp hiêu dụng giữa 2 đầu tụ là cực đại.


A. 20 (F.


B. 30 (F.


C. 40 (F.

D. 10 (F.

Câu 65. Cho mạch điện RLC nối tiếp. Trong đó R = 100
[image: image329.wmf]3

(; C = 
[image: image330.wmf]p
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F cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100(t (V). Xác định độ tự cảm của cuộn dây để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm L là cực đại. 


A. 
[image: image331.wmf]p

5

,

1

 H.


B. 
[image: image332.wmf]p

5

,

2

 H.


C. 
[image: image333.wmf]p
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 H.


D. 
[image: image334.wmf]p
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 H.

Câu 66. Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là


A. f = 
[image: image335.wmf]60

n

p.


B. f = n.p.


C. f = 
[image: image336.wmf]n

p

60

.

D. f = 
[image: image337.wmf]p

n

60

.

Câu 67. Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử R, C hoặc cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức u = 100
[image: image338.wmf]2

cos100(t (V) và i = 2sin(100(t - 
[image: image339.wmf]4

p

) (A). Mạch gồm những phần tử nào? điện trở hoặc trở kháng tương ứng là bao nhiêu?


A. R, L; R = 40 (, ZL = 30 (.



B. R, C; R = 50 (, ZC = 50 (.


C. L, C; ZL = 30 (, ZC = 30 (.



D. R, L; R = 50 (, ZL = 50 (.

Câu 68. Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy phát điện khác có 6 cặp cực, nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất?


A. 600 vòng/phút.   
B. 300 vòng/phút.   
C. 240 vòng/phút. 

D. 120 vòng/phút.

Câu 69. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,3 A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là


A. R = 18 (, ZL = 30 (.



B. R = 18 (, ZL = 24 (.


C. R = 18 (, ZL = 12 (.



D. R = 30 (, ZL = 18 (.

Câu 70. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là


A. 6 V; 96 W.     
B. 240 V; 96 W.   

C. 6 V; 4,8 W.    

D. 120 V; 48 W.

Câu 71. Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500 kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 10 ( là bao nhiêu?


A. 1736 kW.
B. 576 kW.


C. 5760 W.


D. 57600 W.

Câu 72. Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện p giữa hai  đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u = 200cos(100(t - (/2)(V), i = 5cos(100(t - (/3)(A). Chọn Đáp án đúng?


A. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 40 (.
  B. Đoạn mạch có 2 phần tử LC, tổng trở 40 (.


C. Đoạn mạch có 2 phần tử RC, tổng trở 40 (.
   D. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 20
[image: image340.wmf]2

 (.

Câu 73. Cho một đoạn mạch RC có R = 50 (; C =  
[image: image341.wmf]p
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 (F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 100cos(100(t – (/4) (V). Biểu thức cường độ dịng điện qua đoạn mạch là:


A. i = 
[image: image342.wmf]2

cos(100(t – (/2) (A). 


B. i = 2cos(100(t + (/4) (A).


C. i = 
[image: image343.wmf]2

cos (100(t) (A).



D. i = 2cos(100(t) (A).

Câu 74. Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L = 
[image: image344.wmf]p

1

H và điện trở R = 100 ( mắc nối tiếp có biểu thức i = 2cos(100(t – 
[image: image345.wmf]6

p

) (A). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là


A. u = 200
[image: image346.wmf]2

cos(100 (t + 
[image: image347.wmf]12

p

) (V).


B. u = 400cos(100(t + 
[image: image348.wmf]12

p

) (V).


C. u = 400cos(100(t + 
[image: image349.wmf]6

5

p

) (V).


D. u = 200
[image: image350.wmf]2

cos(100(t - 
[image: image351.wmf]12

p

) (V) 

Câu 75. Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = 220sin(100(t) (V). Tại thời điểm nào gần nhất sau đó, điện áp tức thời đạt giá trị 110 V?


A. 
[image: image352.wmf]600

1

 s.


B. 
[image: image353.wmf]100

1

 s.


C. 
[image: image354.wmf]60

1

 s.


D. 
[image: image355.wmf]150

1

 s.

Câu 76. Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R =  50 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ỗn định có điện áp hiệu dụng U = 120 V thì i lệch pha với u một góc 600. Công suất của mạch là


A. 36 W.


B. 72 W.


C. 144 W.


D. 288 W.

Câu 77. Một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết UL = 0,5UC. So với cường độ dòng điện i trong mạch điện áp u ở hai đầu đoạn mạch sẽ


A. cùng pha. 

 B. sớm pha hơn.  

C. trể pha hơn.     

D. lệch pha 
[image: image356.wmf]4

p

.

Câu 78. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L. Khi giữ nguyên giá trị hiệu dụng nhưng tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch sẽ


A. giảm.


B. tăng.   


C. không đổi.  

D. chưa kết luận được.

Câu 79. Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 
[image: image357.wmf]p
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 F mắc nối tiếp với điện trở R = 100 (, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để i lệch pha 
[image: image358.wmf]3

p

 so với u ở hai đầu mạch.


A. f = 50
[image: image359.wmf]3

Hz.

B. f = 25Hz.


C. f = 50Hz.


D. f = 60Hz.

Câu 80. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực, quay với tốc độ góc 500 vòng/phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là


A. 42 Hz.


B. 50 Hz.


C. 83 Hz.


D. 300 Hz.

Câu 81. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ


A. 750 vòng/phút.

B. 75 vòng/phút.

C. 25 vòng/phút.

D. 480 vòng/phút.

Câu 82. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng


A. 10 V.


B. 20 V.


C. 30 V.


D. 40 V.

Câu 83. Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có L = 
[image: image360.wmf]p
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 H, tụ điện có điện dung C = 
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 F và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là


A. 80 (.


B. 30 (.


C. 20 (.


D. 40 (.

Câu 84. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì


A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha (/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.


C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trể pha (/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 85. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto


A. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.


B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.


C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.



D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy  thuộc tải.

Câu 86. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức là u = 220
[image: image362.wmf]2

cos100(t (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này là


A. 110
[image: image363.wmf]2

 V.

B. 220
[image: image364.wmf]2

 V.

C. 110 V.


D. 220 V.

Câu 87. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là


A. 440 V.


B. 44 V.


C. 110 V.


D. 11 V.

Câu 88. Đặt một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image365.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image366.wmf]p
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 H và tụ điện có điện dung C = 
[image: image367.wmf]p
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F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
[image: image368.wmf]2

 A.


B. 2 A.


C. 2
[image: image369.wmf]2

 A.


D. 1 A.

Câu 89. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều  có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1 A. Cảm kháng của cuộn dây là


A. 50 (.


B. 30 (.


C. 40 (.


D. 60 (.

Câu 90. Đoạn mạch RLC có R = 10(, L = 
[image: image370.wmf]1
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 F. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn thuần cảm L là 
[image: image372.wmf]L
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(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là


A. 
[image: image373.wmf]u40cos(100t)
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 91. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ                 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


A. 3000 Hz.


B. 50 Hz.


C. 5 Hz.

D. 30 Hz.

Câu 92. Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng 
[image: image377.wmf]R3

. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó


A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha 
[image: image378.wmf]6

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha 
[image: image379.wmf]6

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. trong mạch có cộng hưởng điện.


D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 
[image: image380.wmf]6

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 93. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL​, UR và UC lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB lệch pha 
[image: image381.wmf]2
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây đúng?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 94. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 


A. 
[image: image386.wmf]4
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B. 
[image: image387.wmf]6
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C. 
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D. 
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Câu 95. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100(t (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?


A. 100 lần.  


B. 50 lần.


C. 200 lần.


D. 2 lần.

Câu 96. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image390.wmf]0,4
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 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng


A. 150 V.


B. 160 V.


C. 100 V.


D. 250 V.

Câu 97. Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.



B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.


C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.


D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 98. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image391.wmf]1
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 H thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp 
[image: image392.wmf]u1502cos120t
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 (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 99. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 (. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị của R1 và R2 là


A. R1 = 50 (, R2 = 100 (.


B. R1 = 40 (, R2 = 250 (.


C. R1 = 50 (, R2 = 200 (.


D. R1 = 25 (, R2 = 100 (.

Câu 100. Đặt điện áp 
[image: image397.wmf]u1002cost
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 (V), có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image398.wmf]25
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 H và tụ điện có điện dung 
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 F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ( là


A. 150( rad/s.

B. 50( rad/s.

C. 100( rad/s.

D. 120( rad/s.

Câu 101. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t cĩ U0 không đổi và ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ( thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (2. Hệ thức đúng là


A. 
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Câu 102. Đặt điện áp 
[image: image404.wmf]0
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(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
[image: image405.wmf]4
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 103. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là ( = 
[image: image410.wmf]p
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 cos(100(t - 
[image: image411.wmf]4
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) (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là


A. e = 2cos(100(t - 
[image: image412.wmf]4
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) (V)


B. e = 2cos(100(t + 
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) (V).


C. e = 2cos100(t (V).



D. e = 2cos(100(t + 
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Câu 104. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dịng điện trong mạch có thể


A. trễ pha 
[image: image415.wmf]2
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B. sớm pha 
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C. sớm pha 
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D. trễ pha 
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Câu 105. Đặt điện áp 
[image: image419.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos((t + (i); (i bằng


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 106. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số


A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.


B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.


C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện, tùy vào tải.


D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

Câu 107. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image424.wmf]0
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
[image: image426.wmf]1002

V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là


A. 
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Câu 108. Đặt điện áp 
[image: image431.wmf]u100cos(t)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
[image: image432.wmf]i2cos(t)
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 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 
[image: image433.wmf]1003

 W.

B. 50 W.


C. 
[image: image434.wmf]503

 W.

D. 100 W.

Câu 109. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là


A. 0.



B. 105 V.


C. 630 V.


D. 70 V.

Câu 110. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là


A. 
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Câu 111. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là i1 = 
[image: image439.wmf]0
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(A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image440.wmf]20
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(A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 112. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là


A. 0,27 Wb.     

B. 1,08 Wb.


C. 0,81 Wb.


D. 0,54 Wb.
Câu 113. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì


A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.


C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 114. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết các điện áp hiệu dụng UR = 10
[image: image445.wmf]3

 V, UL = 50 V, UC = 60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là


A. U = 20
[image: image446.wmf]2

V; ( = (/6.




B. U = 20
[image: image447.wmf]2

V; ( = (/3.


C. U = 20 V; ( = - (/6.




D. U = 20 V; ( = - (/3.

Câu 115. Khi truyền đi một công suất 20 MW trên đường dây tải điện      500 kV mà đường dây tải điện có điện trở 20 ( thì công suất hao phí là


A. 320 W.


B. 32 kW.


C. 500 W.


D. 50 kW.
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Câu 116. Đặt điện áp u = U
[image: image448.wmf]2

cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là 


A. 3U.


B. U.



C. 2U.


D. 2U
[image: image449.wmf]2

.

Câu 117. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 2.



B. 4.



C. 
[image: image450.wmf]4

1

.



D. 8.

Câu 118. Đặt điện áp u = U
[image: image451.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết ( = 
[image: image452.wmf]LC

1

. Tổng trở của đoạn mạch này bằng

A. R.



B. 0,5R.


C. 3R.


D. 2R.

Câu 119. Đặt điện áp xoay chiều u = U
[image: image453.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 ( thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 
[image: image454.wmf]2

A. Giá trị U bằng

A. 220 V.


B. 110
[image: image455.wmf]2

V.

C. 220
[image: image456.wmf]2

V.

D. 110 V.

Câu 120. Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có


A. tần số 100 Hz.




B. giá trị hiệu dụng 2,5
[image: image457.wmf]2

A.


C. giá trị cực đại 5
[image: image458.wmf]2
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D. chu kì 0,2 s.

Câu 121. Đặt điện áp xoay chiều u = 100
[image: image459.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng 


A. 200 V.


B. 150 V.


C. 50 V.


D. 100
[image: image460.wmf]2

 V.

Câu 122. Đặt điện áp xoay chiều u = 200
[image: image461.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
[image: image462.wmf]p
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 H và tụ điện có điện dung C = 
[image: image463.wmf]p
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F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. 2 A.


B. 1,5 A.


C. 0,75 A.


D. 2
2 A.

Câu 123. Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là


A. (P = R
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D. (P = R
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Câu 124. Đặt điện áp u = U
[image: image468.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt (1 = 
[image: image469.wmf]LC
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1

. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng

A. 
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B. 
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C. 2ω1. 


D. ω1
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Câu 125. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:

A. cos(1 = 
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, cos(2 = 
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B. cos(1 = 
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C. cos(1 = 
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D. cos(1 = 
[image: image479.wmf]2

2

1

, cos(2 = 
[image: image480.wmf]2

1

.

Câu 126. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = 
[image: image481.wmf]2
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C

 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng


A. 200
[image: image482.wmf]2

 V.

B. 100 V.


C. 200 V.


D. 100
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 V.

Câu 127. Tại thời điểm t, điện áp u
= 200
[image: image484.wmf]2

cos(100πt - 
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) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100
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V và đang giảm. Sau thời điểm đó 
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1

s, điện áp này có giá trị là

A. - 100
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 V.

B. – 100 V.


C. 100
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 V.

D. 200 V.

Câu 128. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image490.wmf]p

1

H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
[image: image491.wmf]2

p

so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng
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Câu 129. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
[image: image496.wmf]p
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F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng


A. 
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Câu 130. Đặt điện áp u = U0cosωt
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2, u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. i = 
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Câu 131. Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này có các giá trị định mức: 220 V - 88 W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng


A. 354 Ω.


B. 361 Ω.


C. 267 Ω.



D. 180 Ω.

Câu 132. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. i = 
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Câu 133. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng 


A. 100 V.


B. 200 V.


C. 220 V.


D. 110 V.

Câu 134. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 
[image: image513.wmf]3

A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là 
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Câu 135. Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là


A. 2 A.


B. 
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C. 1 A.


D. 
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Câu 136. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
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Câu 137. Đặt điện áp u = U0cos(t có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ( < 
[image: image524.wmf]1
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 thì 


A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 138. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng


A. 12.



B. 4.



C. 16.



D. 8.
Câu 139. Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng
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D. 0.
Câu 140. Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
[image: image529.wmf]2
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. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng


A. 
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C. 220 V.


D. 110 V.

Câu 141. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao được nối vào mạch điện ba pha có điện áp pha UPha = 220V. Công suất điện của động cơ là 
[image: image532.wmf]6,63

 kW; hệ số công suất của động cơ là 
[image: image533.wmf]3
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ bằng


A. 20 A.


B. 60 A.


C. 105 A.


D. 35 A.

Câu 142. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng


A. 
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D. 220 V.
Câu 143. Đặt điện áp u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image538.wmf]1

p

H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng


A. 1 A.


B. 2 A.


C. 
[image: image539.wmf]2

A.


D.
[image: image540.wmf]2

2

A.
Câu 144. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 ( và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha 
[image: image541.wmf]3

p

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng


A. 
[image: image542.wmf]403

W

.

B. 
[image: image543.wmf]403
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W

.

C. 
[image: image544.wmf]40

W

.


D. 
[image: image545.wmf]203

W

.

Câu 145. Đặt điện áp u = U0cos((t + 
[image: image546.wmf]6

p

 ) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0cos((t + 
[image: image547.wmf]12

5

p

) (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là


A. 
[image: image548.wmf]1

2

.



B. 1.



C. 
[image: image549.wmf]3

2

.


D. 
[image: image550.wmf]3

.

Câu 146. Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?


A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha 
[image: image551.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha 
[image: image552.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha 
[image: image553.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha 
[image: image554.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 147. Đặt điện áp u = 
[image: image555.wmf]U2cost

w

 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20( và R2 = 80 ( của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là


A. 400 V.

B. 200 V.


C. 100 V.


D. 
[image: image556.wmf]1002

V.
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CHƯƠNG IV.



 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Câu 1. Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng


A. Phản xạ sóng điện từ.


B. Giao thoa sóng điện từ.


C. Khúc xạ sóng điện từ.


D. Cộng hưởng sóng điện từ.

Câu 2. Một mạch dao động có tụ điện C = 
[image: image557.wmf]p

2

.10-3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện từ trong mạch bằng 500 Hz thì L phải có giá trị


A. 5.10-4 H.


B. 
[image: image558.wmf]500

p

 H.


C. 
[image: image559.wmf]p

3

10

-

 H.


D. 
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Câu 3. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là


A. f2 = 0,25f1.

B. f2 = 2f1.
  

C. f2 = 0,5f1.
     

D. f2 = 4f1.
Câu 4. Mạch dao động LC lí tưởng. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sai?


A. NL điện từ = NL từ cực đại.



B. NL điện  biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.


C. NL điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.
D. NL điện từ = NL điện cực đại.

Câu 5. Mạch dao động LC lí tưởng có L = 2 mH và C = 0,2 (F.  Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là


A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    

C. 6,28.10-5 s.     

D. 12,57.10-5 s.
Câu 6. Mạch dao động LC lí tưởng có C và L.Gọi q0, U0 lần lượt là điện tích cực đại và điện áp cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào không phải là biểu thức tính NL điện từ ?


A. W = 
[image: image561.wmf]2
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B. W = 
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C. W = 
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D. W = 
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Câu 7. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.


B. Sóng điện từ là sóng ngang.


C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.


D. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c ( 3.108 m/s.

Câu 8. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.


B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.


C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.


D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

Câu 9. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 (F và cuộn cảm có độ tự cảm 50 (H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 7,5
[image: image567.wmf]2

 mA.

B. 15 mA.


C. 7,5
[image: image568.wmf]2

 A.

D. 0,15 A.

Câu 10. Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H, điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là


A. 4(.10-6 s.


B. 2(.10-6 s.


C. 4( s.


D. 2( s.


Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.


B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau 
[image: image569.wmf]2

p

.


C. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.


D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

Câu 12. Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?


A. Máy thu thanh.




B. Chiếc điện thoại di động.


C. Máy thu hình (Ti vi).



D. Cái điều khiển ti vi.

Câu 13. Một tụ điện có điện dung 10 (F được tích điện đến một điện áp xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy (2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao lâu (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị bằng một nữa ban đầu?


A. 
[image: image570.wmf]400
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 s.


B. 
[image: image571.wmf]300

1

 s.


C. 
[image: image572.wmf]1200
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D. 
[image: image573.wmf]600
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 s.

Câu 14. Chọn câu trả lời đúng nhất. Khi một từ trường biến thiên không đều và không tắt theo thời gian sẽ sinh ra:     


A. một điện trường xoáy.  


B. một điện trường không đổi.      


C. một dòng điện dịch.   



D. một dòng điện dẫn.

Câu 15. Một mạch dao động điện từ có L = 5 mH; C = 31,8 (F, hiệu điện thế cực đại trên tụ là 8 V. Cường độ dòng điện trong mạch khi hiệu điện thế trên tụ là 4 V có giá trị:       


A. 5,5 mA.


B. 0,25 mA. 


C. 0,55 A.

D. 0,25 A. 

Câu 16. Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ điện biến thiên với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện


A. biến thiên tuần hoàn với chu kì T. 


B. biến thiên tuần hoàn với chu kì 
[image: image574.wmf]2

T

.


C. biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T. 

D. không biến thiên theo thời gian.

Câu 17. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì


A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.


B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.


D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

Câu 18. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức


A. ( = 
[image: image575.wmf]LC
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C. ( = 
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Câu 19. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể?


A. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian.


B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.


C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.


D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.

Câu 20. Một điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Sóng điện từ đó có bước sóng là


A. 6 m.


B. 600 m.


C. 60 m.


D. 0,6 m.

Câu 21. Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là


A. W = 
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C. W = 
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        D. W = 
[image: image582.wmf]L

q

o

2

2

.

Câu 22. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kì dao động điện từ trong mạch là


A. T = 2(qoIo.    

B. T =  2(.
[image: image583.wmf]o
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C. T = 2(LC.   

D. T = 2(
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Câu 23. Trong mạch dao động điện từ LC, khi dùng tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động là f2 = 40 kHz. Khi dùng hai tụ điện có các điện dung C1 và C2 ghép song song thì tần số dao động điện từ là


A. 38 kHz.


B. 35 kHz.


C. 50 kHz.


D. 24 kHz.

Câu 24. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là


A. T = 2(
[image: image585.wmf]C
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C. T = 2(
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Câu 25. Trong một mạch dao động điện từ LC, điện tích của một bản tụ biến thiên theo hàm số q = qocos(t. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì điện tích của các bản tụ có độ lớn là


A. 
[image: image589.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5 H và tụ điện C = 50 (F. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 5 V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là


A. 2,5.10-4 J; 
[image: image593.wmf]100

p

 s.

B. 0,625 mJ; 
[image: image594.wmf]100

p

 s.
C. 6,25.10-4 J;  
[image: image595.wmf]10
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D. 0,25 mJ; 
[image: image596.wmf]10
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 s.  

Câu 27. Mạch dao động gồm tụ điện có C = 125 nF và một cuộn cảm có L = 50 (H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 6.10-2 A.

B. 3
[image: image597.wmf]2

 A.


C. 3
[image: image598.wmf]2

 mA.

D. 6 mA

Câu 28. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30 (H một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 (. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với điện áp cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất


A. 1,8 W.

B. 1,8 mW.


C. 0,18 W.


D. 5,5 mW.

Câu 29. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đến 4 MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng


A. 1,6 pF ( C (  2,8 pF.




B. 2 (F ( C ( 2,8 (F.


C. 0,16 pF ( C ( 0,28  pF.



D. 0,2 (F ( C ( 0,28 (F.

Câu 30. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai bản tụ điện bằng U0. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là


A. I0 = U0
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Câu 31. Mạch dao động điện từ có C = 4500 pF, L = 5 (H. Điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện là 2V. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là


A. 0,03 A.

B. 0,06 A.
 

C. 6.10-4 A.
        
D. 3.10-4 A.

Câu 32. Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4 (F. Trong quá trình dao động điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 12 V. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 9 V thì năng lượng từ trường của mạch là


A. 2,88.10-4 J.     
B. 1,62.10-4 J.    

C. 1,26.10-4 J.     
D. 4.50.10-4 J.

Câu 33. Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 5 (H và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ 10 pF đến 240 pF. Dải sóng máy thu được là


A. 10,5 m – 92,5 m.

B. 11 m – 75 m.

C. 15, m – 41,2 m.

D. 13,3 m– 65,3 m.

Câu 34. Mạch dao động có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H, tụ điện có điện dung C = 10 (F. Khi uC = 4 V thì i = 30 mA. Biên độ I0 của cường độ dòng điện là


A. I0 = 500 mA.   

B. I0 = 50 mA.    
C. I0 = 40 mA.   

D. I0 = 20 mA.

Câu 35. Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và C1, C2 mắc nối tiếp thì tần số riêng của mạch là


A. 7 MHz.


B. 5 MHz.


C. 3,5 MHz.
      
D. 2,4 MHz.

Câu 36. Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và C1, C2 mắc song song thì tần số riêng của mạch là


A. 7 MHz.


B. 5 MHz.


C. 3,5 MHz.
       

D. 2,4 MHz.

Câu 37. Một mạch dao động điện từ tự do có tần số  riêng f. Nếu độ tự cảm của cuộn dây là L thì điện dung của tụ điện đước xác định bởi biểu thức
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Câu 38. Mạch dao động điện từ có L = 0,1 H, C = 10 (F. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 60 mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là


A. I0 = 500 mA.  

B. I0 = 40 mA.    
C. I0 = 20 mA.     

D. I0 = 0,1 A.

Câu 39. Một mạch dao động điện từ có C và L biến thiên. Mạch này được dùng trong một máy thu vô tuyến. Người ta điều chỉnh L và C để bắt  sóng vô tuyến có bước sóng 18 m. Nếu L = 1 (H thì C có giá trị là


A. C = 9,1 pF.

B. C = 91 nF.
C. C = 91 (F.
         D. C = 91 pF.

Câu 40. Để máy thu nhận được sóng điện từ của đài phát thì


A. cuộn cảm của anten thu phải có độ tự cảm rất lớn.

B. máy thu phải có công suất lớn.


C. anten thu phải đặt rất cao.


D. tần số riêng của anten thu phải bằng tần số của đài phát.

Câu 41. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cở


A. vài chục km.

B. vài km.

C. vài chục m.

D. vài m.

Câu 42. Điện từ trường được sinh ra bởi


A. quả cầu tích điện không đổi, đặt cố định và cô lập.     B. một tụ điện có điện tích không đổi, đặt cô lập

C. dòng điện không đổi chạy qua ống dây xác định.

D. tia lửa điện.

Câu 43. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 (H và tụ điện có điện dung 8 (F. Tần số dao động riêng của mạch bằng


A. 
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Câu 44. Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ( và điện tích trên bản cực của tụ điện có giá trị cực đại q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là


A. 
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C. (q0.


D. q0
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Câu 45. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời gian bằng 0,25.10-4 s thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao động của mạch là


A. 10-4 s. 


B. 0,25.10-4 s.

C. 0,5.10-4 s.


D. 2.10-4 s.

Câu 46. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là


A. 6.10−10 C.


B. 8.10−10 C.


C. 4.10−10 C.


D. 2.10−10C.

Câu 47. Mạch dao động LC có cuộn dây thuần cảm. Dòng điện trong mạch có biểu thức i = 10-3cos2.105t (A). Điện tích cực đại ở tụ điện là


A. 
[image: image614.wmf]2
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.10-9 C.

B. 5.10-9 C.


C. 2.10-9 C.


D. 2.109 C.

Câu 48. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?


A. Sóng điện từ là sóng ngang.


B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.


C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.


D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 49. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Điện từ trường biến thiên theo thời gian lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Đó là sóng điện từ.


B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc rất lớn. Trong chân không, vận tốc đó bằng 3.108 m/s.


C. Sóng điện từ mang năng lượng.


D. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 50. Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 (H, một điện trở thuần 1 Ω và một tụ điện 3000 pF. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một công suất

A. 0,037 W.


B. 112,5 kW.
    C. 1,39 mW.


D. 335,4 W.

Câu 51. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?


A. 1,6.104 Hz.      

B. 3,2.104 Hz.    

C. 1,6.103 Hz.        

D. 3,2.103 Hz.

Câu 52. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1 (F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc


A. 3.105 rad/s.

B. 2.105 rad/s.
    
C. 105 rad/s.    

D. 4.105 rad/s.

Câu 53. Sóng điện từ


A. không mang năng lượng.



B. là sóng ngang.


C. không truyền được trong chân không.

D. Là sóng dọc.

Câu 54. Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì


A. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch vơi điện tích của tụ điện.


B. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.


C. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.


D. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

Câu 55. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 (H và tụ điện có điện dung 5 (F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


A. 5(.10-6 s.

B. 2,5(.10-6 s.

C.10(.10-6 s.


D. 10-6 s.

Câu 56. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian


A. luôn ngược pha nhau.

B. với cùng biên độ.
C. luôn cùng pha nhau.
D. với cùng tần số.
Câu 57. Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.


B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.


C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 
[image: image615.wmf]2
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D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 58. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 


A. 12,5 MHz.

B. 2,5 MHz.


C. 17,5 MHz.    

 D. 6,0 MHz.

Câu 59. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là


A. 300 m.


B. 0,3 m.


C. 30 m.
   

D. 3 m.

Câu 60. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.
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Câu 61. Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.

B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.


D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

Câu 62. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng  20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF.


B. 190,47 pF.

C. 210 pF.

D. 181,4 mF.

Câu 63. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì


A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.


B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.


C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.


D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 64. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là


A. 2,5.103 kHz.

B. 3.103 kHz.


C. 2.103 kHz.

D. 103 kHz.

Câu 65. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng
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Câu 66. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dịng điện cực đại trong mạch thì
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Câu 67. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. I0 = 
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Câu 68. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 4.10-6 s.


B. 3.10-6 s. 


C. 5.10-6 s.


D. 2.10-6 s.

Câu 69. Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là
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Câu 70. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị


A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.



B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.


C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.



D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu 71. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 
[image: image640.wmf]5

f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

A. 5C1.
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Câu 72. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là


A. 4Δt.


B. 6Δt.


C. 3Δt.


D. 12Δt.

Câu 73. Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 2.



B. 4.



C. 
[image: image644.wmf]2

1

.



D. 
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Câu 74. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 


A. 800.


B. 1000.


C. 625.


D. 1600.

Câu 75. Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung 


A. C = C0.


B. C = 2C0.


C. C = 8C0.


D. C = 4C0.

Câu 76. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 
[image: image646.wmf]2
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B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U0
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C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = 
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D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t = 
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Câu 77. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1(A. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng


A. 
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Câu 78. Sóng điện từ


A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.


B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.


C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.


D. không truyền được trong chân không.

Câu 79. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là


A. 
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Câu 80. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?


A. Mạch  tách sóng.
B. Mạch khuyếch đại. 
C. Mạch biến điệu.

   
D. Anten.

Câu 81. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
[image: image659.wmf]1
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi 
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu 
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 


A. 50 kHz.


B. 24 kHz.


C. 70 kHz.


D. 10 kHz.
Các câu hỏi trắc nghiệm

1 D. 2 D. 3 C. 4 C. 5 D. 6 D. 7 C. 8 C. 9 D. 10 A. 11 B. 12 B. 13 B.     14 A. 15 C. 16 B. 17 D. 18 B. 19 A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 D. 24 D. 25 D. 26 B. 27 A.  28 B. 29 A. 30 C. 31 B. 32 C. 33 D. 34 B. 35 B. 36 D. 37 D. 38 D. 39 D. 40 D. 41 C. 42 D. 43 A. 44 C. 45 A. 46 B. 47 B. 48 C. 49 D. 50 C. 51 A. 52 C. 53 B. 54 B. 55 A. 56 D. 57 D. 58 D. 59 D. 60 B. 61 D. 62 A. 63 D. 64 D. 65 C. 66 B. 67. B. 68. D.   69. C. 70. C. 71. B. 72. B. 73. A. 74. A. 75. B. 76. D. 77. D.   78. B. 79. B. 80. A. 81. B.

CHƯƠNG V.TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG
Câu 1. TNGT bằng ánh sáng trắng, a = 0,3 mm, D = 2 m.  Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ((d = 0,76 (m) đến vân sáng bậc 1 màu tím ((t = 0,40 (m) cùng một phía của vân sáng trung tâm là

A. 1,8 mm.

B. 2,4 mm.


C. 1,5 mm.

D. 2,7 mm.
Câu 2. TNGT, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân là i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là

A. ( = 
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Câu 3. Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ mt trong suốt này sang mt trong suốt khác thì

A. tần số thay đổi, vận tốc không đổi.


B. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.

C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi.


D. tần số không đổi, vận tốc không đổi.
Câu 4. TNGT, a=2 mm, D=2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 (m. Vân sáng thứ 3 cách VSTT một khoảng

A. 1,20 mm.

B. 1,66 mm.


C. 1,92 mm.


D. 6,48 mm.
Câu 5. TNGT, a= 2 mm, D=2 m. Vân sáng thứ 3 cách VSTT 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc là

A. 0,4 (m.

B. 0,55 (m.


C. 0,5 (m.


D. 0,6 (m.
Câu 6. TNGT, a=2 mm,D=2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 (m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa là

A. 4,5 mm.

B. 5,5 mm.


C. 4,0 mm.


D. 5,0 mm.
Câu 7. Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là

A. màu sắc.


B. tần số.

C. vận tốc truyền.

D. chiết suất lăng kính với ánh sáng đó.
Câu 8. Hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.
B. khúc xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 9. Chiếu một chùm ás trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. khúc xạ ánh sáng.
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng.
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 10. TNGT, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là D, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là (. Khoảng vân được tính bằng công thức
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Câu 11. TNGT, người ta dùng ánh sáng trắng thay ánh sáng đơn sắc thì

A. vân chính giữa là vân sáng có màu tím.

B. vân chính giữa là vân sáng có màu trắng.


C. vân chính giữa là vân sáng có màu đỏ.

D. vân chính giữa là vân tối.
Câu 12. TNGT, a=0,3 mm, D=1,5 m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 1 cm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 

A. 0,5 (m.


B. 0.5 nm.


C. 0,5 mm.


D. 0,5 pm.
Câu 13. TNGT, a=1 mm, D=1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m vị trí của vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng

A. 1,6 mm.


B. 0,16 mm.


C. 0.016 mm.

D. 16 mm.
Câu 14. TNGT,bằng ás đơn sắc với khoảng vân là i. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối kề nhau là

A. 1,5i.


B. 0,5i.


C. 2i.



D. i.
Câu 15. TNGT, a=0,5 mm, D=2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 (m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là

A. 10 mm.


B. 8 mm. 


C. 5 mm.


D. 4 mm.
Câu 16. Chọn câu sai

A. Ás trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B. Ás đơn sắc là ás không bị tán sắc khi qua lăng kính.

C. Vận tốc của sóng ás trong các môi trường trong suốt ≠  có giá trị ≠.

D. Dãy cầu vồng là quang phổ của ás trắng.
Câu 17. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là

A. 7i.


B. 8i.



C. 9i.


D. 10i.
Câu 18. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là

A. 4i.


B. 5i.



C. 12i.


D. 13i.
Câu 19. TNGT, a=2 mm,D=1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 (m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với VSTT là

A. 0,50 mm.

B. 0,75 mm.


C. 1,25 mm.


D. 1,50 mm.
Câu 20. TNGT, a=1,5 mm, D=3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3mm. Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

A. 0,2 (m.

B. 0,4 (m.


C. 0,5 (m.


D. 0,6 (m.
Câu 21. TNGT, a=1 mm, D=2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,6 (m và (2 = 0,5 (m thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

A. 0,6 mm.

B. 6 mm.


C. 0,8 mm.


D. 8 mm.
Câu 22. Giao thoa với hai khe Iâng có a = 0,5 mm; D = 2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 (m đến 0,75 (m. Tính bề rộng của quang phổ bậc 2.

A. 1,4 mm.

B. 2,8 mm.


C. 4,2 mm.


D. 5,6 mm.
Câu 23. TNGT, a=1,5 mm, D=3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với VSTT là 3 mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11 mm.

A. 9.


B. 10.



C. 11.



D. 12.
Câu 24.TNGT, a=1 mm, D=2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,603 (m và (2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ (2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ (1. Tính (2.

A. 0,402 (m.
B. 0,502 (m.

C. 0,603 (m.

D. 0,704 (m.
Câu 25. Giao thoa với hai khe Iâng có a = 0,5 mm; D = 2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,75 (m. Xác định số bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân trung tâm 0,72 cm.

A. 2.


B. 3.



C. 4.



D. 5.
Câu 26. TNGT, a= 1,5 mm, D=1,5 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,5 (m và (2 = 0,6 (m. Xác định khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở cùng phía với nhau so với VSTT của hai bức xạ này.

A. 0,4 mm.

B. 4 mm.


C. 0,5 mm.


D. 5 mm.
Câu 27. TNGT với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 (m đến 0,76 (m. Tìm bước sóng của các bức xạ khác cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu đỏ có (d = 0,75 (m.

A. 0,60 (m, 0,50 (m và 0,43 (m.
 

B. 0,62 (m, 0,50 (m và 0,45 (m.

C. 0,60 (m, 0,55 (m và 0,45 (m.
 

D. 0,65 (m, 0,55 (m và 0,42 (m.
Câu 28. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,75 (m vào hai khe. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng chính giữa là

A. 12 mm.


B. 10 mm. 


C. 9 mm. 


D. 8 mm. 
Câu 29. Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Young có ( = 0,6 (m; a = 1 mm; D = 2 m. Khoảng vân i là   

A. 1,2 mm.  


B. 3.10-6 m . 


C. 12 mm.  


D. 0,3 mm. 
Câu 30. TNGT, a=4 mm, D=2 m. Khi dùng ánh sáng trắng có bước sóng 0,40 (m đến 0,75 (m để chiếu sáng hai khe. Tìm số các bức xạ cùng cho vân sáng tại điểm N cách VSTT 1,2 mm.

A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.
Câu 31.TNGT, a = 2 mm, D = 1 m. Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,40 (m để làm thí nghiệm. Tìm khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn.

A. 1,6 mm.


B. 1,2 mm.


C. 0,8 mm.


D. 0,6 mm.
Câu 32. TNGT. Khi chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,40 (m và (2  thì thấy tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng (1 có một vân sáng của bức xạ (2 . Xác định (2 .

A. 0,48 (m.


B. 0,52 (m.


C. 0,60 (m.
   

D. 0,72 (m.
Câu 33. TNGT của ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trong kk i = 2 mm. Đưa toàn bộ hệ thống trên vào nước có chiết suất n = 
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  thì khoảng vân  đo được trong nước là

A. 2 mm.


B. 2,5 mm.


C. 1,25 mm.
    

D. 1,5 mm.
Câu 34.TNGT, bằng ánh sáng đơn sắc có ( = 0,42 (m. Khi thay ánh sáng khác có bước sóng  (’ thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng (’ là:

A. 0,42 (m.


B. 0,63 (m.  

C. 0,55 (m. 
  

D. 0,72 (m. 
Câu 35. TNGT, a=2 mm, D=1 m. Bước sóng của ás đơn sắc dùng là 0,72 (m. Vị trí vân sáng thứ tư là

A. x = 1,44 mm .      
B. x = ± 1,44 mm.

C. x = 2,88 mm.     
D. x = ± 2,88 mm
Câu 36. TNGT, a = 2 mm. D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là

A. 0,6 (m.


B. 0,5 (m.


C. 0,7 (m.


D. 0,65 (m.
Câu 37. TNGT, khi a = 2 mm, D = 2 m, ( = 0,6 µm thì khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 hai bên là

A. 4,8 mm.


B. 1,2 cm.


C. 2,6 mm. 


D. 2 cm.
Câu 38. TNGT với ánh sáng đơn sắc khi ( = 0,5 (m; a = 0,5 mm; D = 2 m. Tại M cách vân trung tâm 7 mm và tại N cách vân trung tâm 10 mm thì 

A. M, N đều là vân sáng,   



B. M là vân tối. N là vân sáng. 

C. M, N đều là vân tối. 




D. M là vân sáng, N là vân tối.   
Câu 39. Giao thoa với ánh sáng trắng của Young có  0,4 (m  ( ( ( 0,75 (m; a = 4 mm; D = 2 m. Tại điểm N cách vân trắng trung tâm 1,2 mm có các bức xạ cho vân sáng là 

A. 0,64 (m; 0,4 (m; 0,58 (m.         


B. 0,6 (m; 0,48 (m; 0,4 (m. 

C. 0,6 (m; 0,48 (m; 0,75 (m.         


D. 0,4 (m; 0,6 (m; 0,58 (m.
Câu 40. TNGT với ánh sáng trắng, D=2 m, a=2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là

A. 4.   


B. 7.


C. 6.



D. 5.
Câu 41. TNGT, a = 1 mm; D = 2 m. Khi dùng ánh sáng đơn sắc thì trên màn quan sát được 11 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 8 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45 (m.


B. 0,40 (m.


C. 0,48 (m.


D. 0,42 (m.
Câu 42. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng quang học nào và bộ phận nào thực hiện tác dụng của hiện tượng trên?

A.Tán sắc ánh sáng, lăng kính.



B. Giao thoa ánh sáng, thấu kính.


C. Khúc xạ ánh sáng, lăng kính.



D. Phản xạ ánh sáng, gương cầu lõm
Câu 43. Quan sát ánh sáng phản xạ trên các vùng dầu mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Đó là hiện tượng nào sau đây ?

A. Giao thoa ánh sáng




B. Nhiễu xạ ánh sáng

C. Tán sắc ánh sáng 




D. Khúc xạ ánh sáng
Câu 44. TNGT, a=2 mm, D=2 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng trong khoảng từ 0,40(m đến 0,76 (m. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 1,56 mm là một vân sáng. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là

A. ( = 0,42 (m.

B. ( = 0,52 (m.  

C. ( = 0,62 (m.   

D. ( = 0,72 (m.
Câu 45. Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại có bước sóng 0,3(m, thì có tần số cao gấp

A. 12 lần.


B. 120 lần.


C. 1200 lần.


D. 12000 lần.
Câu 46. TNGT, a=2 mm, D=2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm phát ra hai bức xạ đơn sắc (1 = 0,5 (m và (2 = 0,7 (m. Vân tối đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm

A. 0,25 mm.


B. 0,35 mm.


C. 1,75 mm.


D. 3,75 mm.
Câu 47. TNGT, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. a=0,6 mm, D=2 m. Chín vân sáng liên tiếp trên màn cách nhau 16 mm. Bước sóng của ánh sáng là

A.0,6 µm.


B. 0,5 µm.
    

C. 0,55 µm.          

D. 0,46 µm.
Câu 48. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN ta thấy 

A. 16 vân tối, 15 vân sáng
.


B. 15 vân tối, 16 vân sáng.

C. 14 vân tối, 15 vân sáng
.


D. 15 vân tối,15 vân sáng.
Câu 49. TNGT, a=1 mm, D=1 m. Dùng ánh sáng đỏ có bước sóng ( = 0,75 (m, khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười ở cùng phía so với vân trung tâm là
 
A. 2,8 mm.


B. 3,6 mm.


C. 4,5 mm.             D. 5,2 mm.
Câu 50. TNGT. a = 2mm, D = 2 m,  ( = 0,6 (m. Trong vùng giao thoa MN = 12 mm (M và N đối xứng nhau qua O) trên màn quan sát có bao nhiêu vân sáng:

A. 18 vân.


B. 19 vân.


C. 20 vân.

D. 21 vân.
Câu 51. TNGT, nguồn sáng đơn sắc có ( = 0,5 (m, a = 2 mm. Trong khoảng MN trên màn với MO = ON = 5 mm có 11 vân sáng mà hai mép M và N là hai vân sáng. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 

A. 2 m.


B. 2,4 m.


C. 3 m.


D. 4 m.
Câu 52. Trong các phòng điều trị vật lí trị liệu tại các bệnh viện thường trang bị  bóng đèn dây tóc vonfram có công suất từ 250 W đến 1000 W vì bóng đèn là
    
A. nguồn phát ra tia HN để sưỡi ấm giúp máu lưu thông tốt.

B. nguồn phát tia TN chữa các bệnh còi xương, ung thư da.

C. nguồn phát ra tia HN có tác dụng diệt vi khuẫn.

D. nguồn phát ra tia X dùng để chiếu điện, chụp điện.
Câu 53. Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

A. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí.



B. chỉ xảy ra với  chất rắn và lỏng.

C. chỉ xảy ra với chất rắn.




D. là hiện tượng đặc trưng của thủy tinh.
Câu 54. Ánh sáng đơn sắc là 

A. ás  giao thoa với nhau





B. ás không bị tán sắc khi đi qua LK

C. ás tạo thành dãy màu từ đỏ sang tím


D. ás luôn truyền theo đường thẳng 
Câu 55. Quang phổ vạch phát xạ

A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối.

B. do cấc chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

C. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt

D. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.
Câu 56. Chọn câu đúng: 
A.Tia TN không tác dụng lên kính ảnh.


B.Tia TN là sóng điện từ không nhìn thấy được.
C.Tia TN có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.


D.Tia TN có năng lượng nhỏ hơn tia HN
Câu 57. Thông tin nào là sai khi nói về tia X?

A. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia TN.

B. Có khả năng xuyên qua một tấm chì dày vài cm.

C. Có khả năng làm ion hóa kk




D. Có khả năng hủy hoại tế bào.
Câu 58. Một nguồn sáng đơn sắc có ( = 0,64 (m. a = 3 mm, D= 3 m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A. 16.


B. 17.



C. 18.



D. 19.
Câu 59. Thấu kính mỏng làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ là nđ = 1,5145, đối với tia tím là nt=1,5318. Tỉ số giữa tiêu cự đối với tia đỏ và tiêu cự đối với tia tím là
  
A. 1,0336


B. 1,0597


C. 1,1057


D. 1,2809
Câu 60. TNGT, a=0,5 mm, D=2 m. Biết khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp là 1,68 cm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,525 (m 

B. 60 nm.


C. 0,6 (m.


D. 0,48 (m.
Câu 61. Thân thể con người nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau đây?

A. Tia X.


B. Bức xạ nhìn thấy.
C. Tia HN. 


D. tia TN.

Câu 62. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi qua thấu kính của buồng tối là

A. một chùm tia song song.



B. một chùm tia phân kỳ màu trắng.
C. một chùm tia phân kỳ nhiều màu.


D. nhiều chùm tia  sáng đơn sắc song song 
Câu 63. Một chữ cái được viết bằng màu đỏ khi nhìn qua một tấm kính màu xanh thì thấy chữ có màu

A. Trắng.


B. Đen.


C. Đỏ.


D. Xanh.
Câu 64. TNGT,  nếu tăng dần khoảng cách giữa hai khe S1, S1 thì hệ vân tay đổi thế nào với ánh sáng đơn sắc

A. Bề rộng khoảng vân tăng dần lên.    

B. Hệ vân không thay đổi, chỉ sáng thêm lên. 

C. Bề rộng khoảng vân giảm dần đi.


D. Bề rộng khoảng vân lúc đầu tăng, sau đó giảm. 
Câu 65. Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 
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 vào một môi trường trong suốt khác có chiết suất n’, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng (v =108 m/s. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Chiết suất n’ là

A. n’ = 1,5.


B. n’ = 2.


C. n’ = 2,4.


D. n’ = 
[image: image672.wmf]2
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Câu 66. Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz, bước sóng của nó trong chân không là

A. 0,75 m.


B. 0,75 mm.


C. 0,75 (m.


D. 0,75 nm.
Câu 67. Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đối với một tia sáng 

A.  Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

B. Không phụ thuộc màu sắc ánh sáng.

C. Thay đổi theo màu của tia sáng, nhưng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đối với những tia sáng màu gì thì tuỳ theo bản chất của môi trường.



D. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu tím đến đỏ.
Câu 68. Tại sao trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người thường dùng ánh sáng màu đỏ mà không dùng ánh sáng màu tím?

A. Vì màu đỏ dễ quan sát hơn màu tím.

B. Vì ánh sáng màu đỏ dễ giao thoa với nhau hơn.

C. Khoảng vân giao thoa của màu đỏ rộng, dễ quan sát hơn.

D. Vì các vật phát ra ánh sáng màu tím khó hơn.
Câu 69. Khi cho một chùm ánh sáng trắng truyền tới một thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu kính thì sau thấu kính, trên trục chính, gần thấu kính nhất sẽ l điểm hội tụ của

A. Ánh sáng màu đỏ.




B. Ánh sáng màu trắng.

C. ánh sáng có màu lục.




D. Ánh sáng màu tím.
Câu 70. Một loại thủy tinh có chiết suất đối với ánh sáng màu đỏ là 1,6444 và chiết suất đối với ánh sáng màu tím là 1,6852. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí vào khối thủy tinh này với góc tới 800 thì góc khúc xạ của các tia lệch nhau lớn nhất một góc bao nhiêu?

A. 0,560.


B. 0,820.


C. 0,950.


D. 1,030.
Câu 71.  Kết luận nào sau đây chưa đúng đối với tia tử ngoại

A. Là ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím.

B. Có tác dụng nhiệt.

C. Truyền được trong chân không.


  

D. Có khả năng làm ion hóa chất khí.
Câu 72. Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.

B. Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng.

C. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là bước sóng.

D. Các ánh sáng đơn sắc chỉ có cùng vận tốc trong chân không.
Câu 73. Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9 m đến 10-7 m thuộc loại nào trong các sóng nêu dưới đây

A. tia hồng ngoại.

B. ánh sáng nhìn thấy.
C. tia tử ngoại.

D. tia Rơnghen.
Câu 74. TNGT, a=1 mm, D=1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 (m đến 0,75 (m. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4 mm có mấy bức xạ cho vân sáng?

A. 4.



B. 5.



C. 6.



D. 7.
Câu 75. Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ?

A. Từ 4.10-7 m đến 7,5.10-7 m.



B. Từ 7,5.10-7 m đến 10-3 m.



C. Từ 10-12 m đến 10-9 m.




D. Từ 10-9 m đến 10-7 m.

Câu 76. Chọn câu sai trong các câu sau

A. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.

D. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất.
Câu 77. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của ta X?

A. Huỷ diệt tế bào.





B. Gây ra hiện tượng quang điện.

C. Làm ion hoá chất khí.




D. Xuyên qua tấm chì dày cở cm.
Câu 78. TNGT, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 (m đến 0,75 (m. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,70 mm. Khi dịch chuyển màn theo phương vuông góc với mặt phẵng chứa hai khe một khoảng 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được là 0,84 mm. Khoảng cách giữa hai khe là

A. 1,5 mm.


B. 1,2 mm.


C. 1 mm.


D. 2 mm.
Câu 79. Chiếu xiên một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc đi từ không khí vào nước nằm ngang thì chùm tia khúc xạ đi qua mặt phân cách

A. không bị lệch so với phương của tia tới và không đổi màu.

B. bị lệch so với phương của tia tới và không đổi màu.

C. không bị lệch so với phương của tia tới và đổi màu.

D. vừa bị lệch so với phương của tia tới, vừa đổi màu.
Câu 80. Tia hồng ngoại và tia gamma

A. có khả năng đâm xuyên khác nhau.


 
B. bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

C. đều được sử dụng trong y tế để chụp X quang.

D. bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
Câu 81. Ánh sáng có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng 

A. đỏ.



B. chàm.


C. tím.

D. Lam.
Câu 82. TNGT, a=1 mm, D=2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55 (m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,1 mm.


B. 1,2  mm.


C. 1,0 mm.

D. 1,3 mm.
Câu 83. Phát biểu nào sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

B. Chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

C. Sóng ánh sáng là sóng ngang.


D. Tia X và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 84. Tia hồng ngoại 

A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

B. không truyền được trong chân không.

C. không phải là sóng điện từ.



D. được ứng dụng để sưởi ấm.

Câu 85. Phát biểu nào sai?

A. Trong CK0, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

B. Trong CK0, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

C. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
Câu 86. Trong chân không bước sóng của một ánh sáng màu lục là

A. 0,55 (m. 


B. 0,55 pm.


C. 0,55 mm.


D. 0,55 nm.
Câu 87. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ là tia sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.
Câu 88. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. nh sng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
Câu 89. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,76 (m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 (m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3.



B. 8.



C. 7.



D. 4.
Câu 90. Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ?

A. Đèn hơi hyđrô.

B. Đèn hơi thủy ngân.

C. Đèn hơi natri.
D. Đèn dây tóc.
Câu 91. Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 92. TNGT,a= 0,5 mm, D=2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. M, N là hai điểm ở cùng một phía so với  VTTvà cách VTT  là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 4.



B. 2.



C. 5.



D. 3.
Câu 93. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B. Các vật trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 94. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
Câu 95. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 96. TNGT với ánh sáng đơn sắc,a=1 mm, D=2 m và khoảng vân là 0,8 mm. c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.

B. 4,5.1014 Hz.    

C. 7,5.1014 Hz.   

D. 6,5.1014 Hz.
Câu 97. TNGT, a=0,5 mm, D=2m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

A. 15.



B. 17.



C. 13.



D. 11.
Câu 98. TNGT, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng là (1 = 750 nm, (2 = 675 nm và (3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 (m có vân sáng của bức xạ

A. (2 v (3.


B. (3.



C. (1.



D. (2.
Câu 99. TNGT với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A. giảm đi bốn lần.

B. không đổi.

C. tăng lên hai lần.

D. tăng lên bốn lần.
Câu 100. TNGT với ánh sáng đơn sắc, a=1 mm, D= 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5 (m.


B. 0,7 (m.


C. 0,4 (m.


D. 0,6 (m.
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Câu 101. Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng 


A. màu đỏ.


B. màu chàm.

C. màu lam.


D. màu tím.

Câu 102. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 


B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 


C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 


D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

Câu 103. Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng 


A. nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại.


B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma.


C. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ.



D. lớn hơn bước sóng của tia màu tím.

Câu 104. Tia tử ngoại 


A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma. 
B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước. 


C. không truyền được trong chân không. 

D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.
Câu 105. TNGT, a= 1 mm, D=2 m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4 là 


A. 4 mm.


B. 2,8 mm.


C. 2 mm.


D. 3,6 mm.

Câu 106. Khi nói về QPVPX, phát biểu nào sai? 


A. QPVPX của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 


B. QPVPX của hiđrô, ở vùng ás nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím. 


C. QPVPX do chất rắn và chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. 


D. QPVPX của các nguyên tố hóa học ≠ thì ≠.
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Câu 107. TNGT, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. a=1 mm, D= 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 


A. 21 vân.


B. 15 vân.


C. 17 vân.


D. 19 vân.

Câu 108. Tia tử ngoại được dùng 


A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 


C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 

D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 109. TNGT, bằng hai bức xạ đơn sắc, màu đỏ có λd = 720 nm và  màu lục có λl (có giá trị trong khoảng từ  500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là 


A. 500 nm.


B. 520 nm.


C. 540 nm.


D. 560 nm.

Câu 110. TNGT, bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. a=0,8 mm, D=2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng


A. 0,48 μm và 0,56 μm.




B. 0,40 μm và 0,60 μm.


C. 0,45 μm và 0,60 μm.




D. 0,40 μm và 0,64 μm.

Câu 111. Quang phổ vạch phát xạ 


A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch. 


B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 


C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 


D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 112. TNGT bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng


A. 2λ.


B. 1,5λ.


C. 3λ.



D. 2,5λ.

Câu 113. Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là 


A. 13,25 kV.

B. 5,30 kV.


C. 2,65 kV.


D. 26,50 kV.

Câu 114. TNGT, bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được


A. 2 vân sáng và 2 vân tối.


B. 3 vân sáng và 2 vân tối.


C. 2 vân sáng và 3 vân tối.


D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

Câu 115. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia HN cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.


B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.


C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.


D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 116. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là


A. tia TN.

B. tia HN.


C. tia đơn sắc màu lục.
D. tia Rơn-ghen.

Câu 117. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160.

B. 0,3360.


C. 0,1680.


D. 13,3120.

Câu 118. Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được


A. ánh sáng trắng


B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.


D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Câu 119. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng


A.  4,83.1021 Hz.

B. 4,83.1019 Hz.

C. 4,83.1017 Hz.

D. 4,83.1018 Hz.

Câu 120. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 
[image: image674.wmf]0,55m

m

. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A.0,35(m;


B. 0,5(m;


C.0,6(m;


D.0,45(m;
Câu 121. TNGT, bằng  hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image675.wmf]1

l

 và 
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. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 
[image: image677.wmf]1

l

 trùng với vân sáng bậc 10 của 
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. Tỉ số 
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A. 
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C. 
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D. 
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Câu 122. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là


A. màn hình máy vô tuyến.
B. lò vi sóng.

C. lò sưởi điện.

D. hồ quang điện.
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LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Câu 1. Công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện là


A. hf = A - 
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B. hf = A - 
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C. hf = A + 
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D. hf + A = 
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Câu 2. Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 0,300 (m.

B. 0,295 (m.
  
 C. 0,375 (m.
      
D. 0,250 (m.

Câu 3. Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng năng lượng Em = -3,4 eV. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s, hằng số Plăng là 6,625.10-34 J.s. Tần số của bức xạ mà nguyên tử phát ra là


A. 6,54.1012 Hz.  

B. 4,59.1014 Hz.   

C. 2,18.1013 Hz.  

D. 5,34.1013 Hz.

Câu 4. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,75 (m và (2 = 0,25(m vào một tấm kẻm có giới hạn quang điện (0 = 0,35 (m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?


A. Cả hai bức xạ.

B. Chỉ có bức xạ (2.
C. Không có bức xạ nào.

D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 5. Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện là (0. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng ( = 0,5(0 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng


A. A0.



B. 2A0.


C. 
[image: image688.wmf]4
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A0.


D. 
[image: image689.wmf]2
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Câu 6. Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là


A. 0,28 (m.


B. 0,31 (m.


C. 0,35 (m.


D. 0,25 (m.

Câu 7. Năng lượng của một phôtôn được xác định theo biểu thức


A. ( = h(.


B. ( = 
[image: image690.wmf]l
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C. ( = 
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D. ( = 
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Câu 8. Chiếu ánh sáng có bước sóng ( =  0,42 (m vào catôt của một tế bào quang điện thì phải dùng một điện áp hãm Uh = 0,96 V để triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát electron của kim loại là


A. 2 eV.


B. 3 eV.


C. 1,2 eV.


D. 1,5 eV.

Câu 9. Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,4 (m vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát electron là 2 eV. Điện áp hãm để triệt tiêu dòng quang điện là


A. -1,1 V.


B. -11 V.


C. 1,1 V.


D. – 0,11 V.

Câu 10. Kim loại có giới hạn quang điện (0 = 0,3 (m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là


A. 0,6625.10-19 J.

B. 6,625.10-19 J. 

C. 1,325.10-19 J.  

D. 13,25.10-19 J.

Câu 11. Chiếu vào tấm kim loại bức xạ có tần số f1 = 2.1015 Hz thì các quang electron có động năng ban đầu cực đại là 6,6 eV. Chiếu bức xạ có tần số f2 thì động năng ban đầu cực đại là 8 eV. Tần số f2 là


A. f2 = 3.1015 Hz.

B. f2 = 2,21.1015 Hz.
C. f2 = 2,34.1015 Hz.

D. f2 = 4,1.1015 Hz.

Câu 12. Trong quang phổ vạch của hiđrô, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 (m, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo L là 0,6563 (m. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là 


A. 0,7780 (m.

B. 0,5346 (m.
   
C. 0,1027 (m.     

D. 0,3890 (m.

Câu 13. Giới hạn quang điện tuỳ thuộc vào


A. bản chất của kim loại.




B. điện áp giữa anôt và catôt của tế bào quang điện.


C. bước sóng của ánh sáng chiếu vào catôt.

D. điện trường giữa anôt và catôt.

Câu 14. Cường độ dòng quang điện bảo hoà


A. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích.


B. tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích.


C. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích.


D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm ánh sáng kích thích.

Câu 15. Nguyên tắc hoạt đông của quang trở dựa vào hiện tượng


A. quang điện bên ngoài.
     


B. quang điện bên trong.


C. phát quang của chất rắn.    

D. vật dẫn nóng lên khi bị chiếu sáng.

Câu 16. Electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi


A. phôtôn ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất.

B. công thoát electron có năng lượng nhỏ nhất.


C. năng lượng mà electron thu được lớn nhất.
        D. năng lượng mà electron bị mất đi là nhỏ nhất
Câu 17. Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,18 (m vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là 0,3 (m. Tìm vận tốc ban đầu các đại của các quang electron.


A. 0,0985.105 m/s.

B. 0,985.105 m/s.

C. 9,85.105 m/s.

D. 98,5.105 m/s.

Câu 18. Pin quang điện hoạt động dựa vào


A. hiện tượng quang điện ngoài.
  

B. hiện tượng quang điện trong.


C. hiện tượng tán sắc ánh sáng .
  


D. sự phát quang của các chất.

Câu 19. Giới hạn quang điện của kẻm là 0,36 (m, công thoát electron của kẻm lớn hơn natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của natri là


A. 0,257 (m.

B. 2,57 (m.


C. 0,504 (m.

D. 5,04 (m.

Câu 20. Trong 10 s, số electron đến được anôt của tế bào quang điện là 3.1016. Cường độ dòng quang điện lúc đó là


A. 0,48 A.


B. 4,8 A.


C. 0,48 mA.


D. 4,8 mA.

Câu 21. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Khi chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,14 (m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại là


A. 0,43 V.


B. 4,3 V.


C. 0,215 V.


D. 2,15 V.

Câu 22. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Chiếu chùm bức xạ điện từ có bước sóng ( vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực đại 3 V. Bước sóng ( của chùm bức xạ là


A. 1,32 (m.


B. 0,132 (m.

C. 2,64 (m.


D. 0,164 (m.

Câu 23. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng


A. electron thoát khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng thích hợp.


B. giải phóng electron thoát khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp.


C. giải phóng electron khỏi kim loại khi bị đốt nóng.


D. giải phóng electron khỏi một chất bằng cách dùng ion bắn phá.

Câu 24. Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman là (0 = 122 nm, của vạch H( trong dãy Banme là ( = 656 nm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman là


A. 10,287 nm.

B. 102,87 nm.
  
C. 20,567 nm.      

D. 205,67nm.

Câu 25. Kim loại dùng làm catôt của tế bào quang điện có công thoát electron là  1,8 eV. Chiếu vào catôt một ánh sáng có bước sóng ( = 600 nm từ một nguồn sáng có công suất 2 mW. Tính cường độ dòng quang điện bảo hoà. Biết  cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra.


A. 1,93.10-6 A.

B. 0,193.10-6 A.

C. 19,3 mA.


D. 1,93 mA.

Câu 26. Chiếu chùm ánh sáng có công suất 3 W, bước sóng 0,35 (m vào catôt của tế bào quang điện có công thoát electron 2,48 eV thì đo được cường độ dòng quang điện bảo hoà là 0,02 A. Tính hiệu suất lượng tử.


A. 0,2366%.


B. 2,366%.


C. 3,258%.


D. 2,538%.

Câu 27. Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen có công thoát electron 5,15 eV. Chiếu vào catôt chùm bức xạ điện từ có bước sóng  0,2 (m và nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. Mỗi giây catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là 0,3 mJ, thì cường độ dòng quang điện bảo hoà là  4,5.10-6 A. Hiệu suất lượng tử là


A. 9,4%.


B. 0,094%.


C. 0,94%.


D. 0,186%.

Câu 28. Bước sóng của hai vạch H( và H( trong dãy Banme là (1 = 656nm và (2 = 486 nm. Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen là


A. 1,8754 (m.      

B. 0,18754 (m.     

C. 18,754 (m.     

D. 187,54 (m.

Câu 29. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là (1 = 0,1216 (m và vạch ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước sóng (2 = 0,1026 (m. Tính bước sóng dài nhất (3 trong dãy Banme.


A. 6,566 (m.

B. 65,66 (m.

C. 0,6566 (m.
   
D. 0,0656 (m.

Câu 30. Một đèn laze có công suất phát sáng 1 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 (m. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là


A. 3,52.1019.    

B. 3,52.1020.        

C. 3,52.1018.        

D. 3,52.1016.

Câu 31. Hiện tượng nào sau được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng?


A. Hiện tượng giao thoa.



B. Hiện tượng tán sắc.



C. Hiện tượng quang điện ngoài.

D. Hiện tượng quang-phát quang.

Câu 32. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 và (2 vào một tấm kim loại. Các electron bật ra với vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là v1 và v2 với v1= 2v2. Tỉ số các hiệu điện thế hãm 
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 để dòng quang điện triệt tiêu là



A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5. 

Câu 33. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát bằng   2,2 eV. Chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng (. Hiệu điện thế hãm làm triệt tiêu dòng quang điện là Uh = - 0,4 V. Bước sóng ( của bức xạ là

 
A. 0,478 (m.

B. 0,748 (m.
  
C. 0,487 (m.   
D. 0,578 (m.

Câu 34.  Cường độ của chùm sáng chiếu vào catôt tế bào quang điện tăng thì


A. Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng. 


B. Điện áp hãm tăng.


C. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron tăng.    
D. Giới hạn quang điện của kim loại tăng.

Câu 35. Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5 eV. Chiếu vào catôt lần lượt các bức xạ có bước sóng (1 = 0,16 (m, (2 =    0,20 (m, (3 =  0,25 (m, (4 = 0,30 (m, (5 = 0,36 (m,  (6 = 0,40 (m. Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là


A. (1,  (2.
   
 B. (1, (2, (3.

C. (2, (3, (4.    
D. (4,  (5, (6.

Câu 36. Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện là (0. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng 
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 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng


A. 2A
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B. A
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C. 3A
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[image: image699.wmf]1

3

 A
[image: image700.wmf]0

.

Câu 37. Giới hạn quang điện của kim loại là (0. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt 2 bức xạ có bước sóng (1 =
[image: image701.wmf]2
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 và  (2 =
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. Gọi U1 và U2 là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì


A. U1​  = 1,5U2​.     

B. U1​  = 
[image: image703.wmf]3
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C. U1​  = 
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U2​ .      
D. U1​  = 2U2​.

Câu 38. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng mà có thể phát ra được 3 bức xạ. Ở trạng thái này electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng


A. M.


B. N.


C. O.


D. P

Câu 39. Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có


A. độ đơn sắc không cao.



B. tính định hướng cao.


C. cường độ lớn.




D. tính kết hợp rất cao.

Câu 40. Chiếu bức xạ tử ngoại có  ( = 0,25 (m vào một tấm kim loại có công thoát 3,45 eV. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là


A. 7,3.105 m/s.

B. 7,3.10-6 m/s.   

C. 73.106 m/s.     

 D. 6.105 m/s.

Câu 41. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 1,9 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng ( = 0,40 (m. Để triệt tiêu dòng quang điện thì  phải đặt  một hiệu điện thế hãm có độ lớn Uh  là


A. 12 V.


B. 5 V.


C. 2,4 V.


D. 1,2 V       

Câu 42. Chiếu tia tử ngoại có bước sóng 0,147 (m vào một quả cầu đồng cô lập về điện thì điện thế lớn nhất mà quả cầu đồng đạt được là 4 V. Giới hạn quang điện của đồng là 


A. 0,28.10-6 m.

B. 2,8.10-6 m.

C. 3,5.10-6 m.

D. 0,35.10-6 m.

Câu 43. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?


A.Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi  bước sóng  của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện.


B. Cường độ dòng quang điện bảo hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích.


C. Cường độ chùm ánh sáng càng mạnh thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron càng lớn. 


D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bức ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 44. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc  vào catot của tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện  thì hiệu điện thế hãm  Uh = -1,9 V. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là


A. 5,2.105 m/s.   

B. 6,2.105 m/s.    

C. 7,2.105 m/s.    

D. 8,2.105 m/s.

Câu 45. Chiếu chùm bức xạ có ( = 0,18 (m, giới hạn quang điện của kim loại làm catôt là 0,3 (m. Điện áp hãm để triệt tiêu dòng quang điện là


A. Uh = -1,85 V.  

B. Uh = -2,76 V.  

C. Uh = -3,20 V.  

D. Uh = -4,25V.          

Câu 46. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng?


A. Sự tạo thành quang phổ vạch.

B. Các phản ứng quang hóa.


C. Sự phát quang của các chất.      

D. Sự hình thành dòng điện dịch.

Câu 47. Công thoát của electron ra khỏi kim loại l 2 eV thì giới hạn quang điện của kim loại này là


A. 6,21 (m.


B. 62,1 (m.


C. 0,621 (m.

D. 621 (m.

Câu 48. Dùng ánh sáng chiếu vào catốt của tế bào quang điện thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Để tăng dòng điện bảo hòa người ta


A. tăng tần số ánh sáng chiếu tới.


B. giảm tần số ánh sng chiếu tới.


C. tăng cường độ ánh sánh chiếu tới. 


D. tăng bước sóng ánh sáng chiếu tới.

Câu 49. Công thoát của electron ra khỏi vônfram là A = 7,2.10-19 J chiếu vào vônfram bức xạ có bước sóng  0,18 (m thì động năng cực đại của electron khi bức ra khỏi vônfram là


A. 3,8.10-19 J.

B. 38.10-19 J.
  

C. 3,8.10-18 J.   
 D. 3,8.10-20 J.

Câu 50. Rọi vào tế bào quang điện chùm sáng có bước sóng ( = 0,4 (m. Biết công thoát của kim loại catôt là 2 eV. Tìm hiệu điện thế hãm.

 
A. Uh = - 2 V.

B. Uh = 1,1 V.
  
 C. Uh = 2 V.
      D. Uh = - 1,1 V.

Câu 51. Phôtôn không có


A. năng lượng.

B. động lượng.
C. khối lượng tĩnh.

D. tính chất sóng.

Câu 52. Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng cơ bản là trạng thái


A. mà ta có thể tính được chính xác năng lượng của nó.



B. nguyên tử không hấp thụ năng lượng.


C. nguyên tử không bức xạ năng lượng.


D. mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.

Câu 53. Laze rubi biến đổi


A. điện năng thành quang năng.


B. quang năng thành quang năng.


C. quang năng thành điện năng.


D. nhiệt năng thành quang năng.

Câu 54. Trong hiện tượng quang-phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để

A. làm nóng vật. 




B. làm cho vật phát sáng.


C. làm thay đổi điện trở của vật.

D. tạo ra dòng điện trong vật.

Câu 55. Màu của laze rubi là do ion nào phát ra?


A. ion crôm.     
B. ion nhôm.

C. ion ôxi.


D. các ion khác.

Câu 56. Một kim loại có công thoát electron là A = 6,625 eV . Lần lượt chiếu vào quả cầu làm bằng kim loại này các bức xạ điện từ có bước sóng: (1 = 0,1875 (m; (2 = 0,1925 (m; (3 = 0,1685 (m. Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện?

A. (2; (3.

B. (3.


C. (1; (3.

D. (1; (2; (3.

Câu 57. Trong cấu tạo của laze rắn Rubi hai gương G1 và gương bán mạ G​2
A. song song nhau có mặt phản xạ hướng vào nhau.

B. vuông góc với nhau.

C. song song nhau có mặt phản xạ hướng ra ngoài.


D. mặt phản xạ lệch nhau một góc 450.

Câu 58. Một đèn phát ra công suất bức xạ 10 W, ở bước sóng 0,5 (m, thì số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây là


A. 2,5.1019.


B. 2,5.1018.


C. 2,5.1020.


D. 2,5.1021.

Câu 59. Một tia X mềm có bước sóng 125 pm. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây?


A. 104 eV.


B. 103 eV.


C. 102 eV.


D. 2.104 eV.

Câu 60. Công thoát electron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là


A. 0,90 (m. 


B. 0,60 (m.


C. 0,40 (m.


D. 0,30 (m.
Câu 61. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu ( bằng


A. 0,42 (m.


B. 0,30 (m.


C. 0,28 (m.


D. 0,24 (m.
Câu 62. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng


A. quang điện trong.

B. huỳnh quang.
C. quang – phát quang.

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 63. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?


A. phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.


B. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.


C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng phôtôn ánh sáng đỏ.


D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

Câu 64. Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng chì sunfua hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây?


A. 2,7 (m.

B. 0,27 (m.


C. 1,35 (m. 


D. 5,4 (m.

Câu 65. Quang điện trở được chế tạo từ


A. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và dẫn điện tốt khi được chiếu ánh sáng thích hợp.


B. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được ánh sáng thích hợp chiếu vào.


D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 66. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.


B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.


D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 67. Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.


B. -10,2 eV.


C. 17 eV.


D. 4 eV.

Câu 68. Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?


A. 3.


B. 1.


C. 6.

D. 4.

Câu 69. Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 (m. Lấy     h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là


A. 2,11 eV.

B. 4,22 eV.

C. 0,42 eV.


D. 0,21 eV.

Câu 70. Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?


A. Hai bức xạ ((1 và (2).


B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.


C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).

D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 71. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó


A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 72. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34 Js, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV.

B. 11,2 eV.

C. 12,1 eV.


D. 121 eV.
Câu 73. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là       0,5 µm. Lấy h = 6,625. 10-34 Js, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng


A. 2,29.104 m/s.
B. 9,24.103 m/s. C. 9,61.105 m/s. D. 1,34.106 m/s.

Câu 74. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


A. hiện tượng quang – phát quang.


B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.


C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 75.Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là (Đ, (L và (T thì 


A. (T > (L > eĐ.  

B. (T > (Đ > eL.   

C. (Đ > (L > eT.     
D. (L > (T > (Đ.

Câu 76. Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng


A. 102,7 (m.

B. 102,7 mm.

C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.

Câu 77. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 


A. ánh sáng màu tím.


B. ánh sáng màuvàng.


C. ánh sáng màu đỏ.


D. ánh sáng màu lục.

Câu 78. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị là


A. 
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Câu 79. Trong một thí nghiệm, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt tấm kim loại. Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì


A. số lectron bật ra khỏi tấm kim loại trong một giây tăng lên.


B. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng lên.


C. giới hạn quang điện của kim loại bị giảm xuống.


D. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên.

Câu 80. Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h=6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong một giây là


A. 5.1014.


B. 6.1014.


C. 4.1014.

D. 3.1014.

Đề thi TN năm 2010

Câu 81. Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng? 


A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau. 


B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. 


C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ. 


D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
Câu 82. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là 


A. 3.10-18 J.


B. 3.10-20 J.


C. 3.10-17 J.


D. 3.10-19 J.

Câu 83. Giới hạn quang điện của 
một kim loại là 0,75 μm. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là


A. 2,65.10-19 J.
B. 2,65.10-32 J.  C. 26,5.10-32 J.   D. 26,5.10-19 J.

Câu 84. Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng


A. quang - phát quang. 

B. quang điện trong.   
C. phát xạ cảm ứng. 

D. nhiệt điện.

Câu 85. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λ0. Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng λ < λ0. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện được xác định bởi công thức:


A. Wđmax = 
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B. Wđmax = 
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C. Wđmax = hc
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D. Wđmax = hc
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Câu 86. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức - 
[image: image715.wmf]2
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n

(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng


A. 0,4350 μm.

B. 0,4861 μm.
    
C. 0,6576 μm.      

D. 0,4102 μm.

Câu 87. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? 


A. 0,55 μm.


B. 0,45 μm.


C. 0,38 μm.


D. 0,40 μm.

Câu 88. Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
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B. (31 = (32 - (21.

C. (31 = (32 + (21.

D. (31 = 
[image: image717.wmf]31

21

21

32

l

l

l

l

+

.

Câu 89. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 


A. 12r0.


B. 4r0.


C. 9r0.



D. 16r0.

Câu 90. Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là


A. λ1, λ2 và λ3.

B. λ1 và λ2.

C. λ2, λ3 và λ4.

D. λ3 và λ4.

Câu 91. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.
B. quang - phát quang.

C. hóa - phát quang.
D. tán sắc ánh sáng.

Câu 92. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.


C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.


D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Câu 93. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 3,02.1019.


B. 0,33.1019.


C. 3,02.1020.


D. 3,24.1019.

Câu 94. Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En =  -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m.

B. 0,654.10-6m.  

C. 0,654.10-5m.  

D. 0,654.10-4m.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương 6
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 VẬT LÝ HẠT NHÂN
Câu 1. Cho phản ứng hạt nhân: ( + 
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Al ( X + n. Hạt nhân X là


A. 
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13

Mg.

B. 
[image: image720.wmf]30

15

P.

C. 
[image: image721.wmf]23

11

Na.
D. 
[image: image722.wmf]20

10

Ne.

Câu 2. Có 100 g chất phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là


A. 93,75 g.

B. 87,5 g.

C. 12,5 g.
D. 6,25 g.

Câu 3. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghĩ E và khối lượng m của vật là


A. E = m2c.

B. E = 
[image: image723.wmf]2

1

mc2.

C. E = 2mc2.
D. E = mc2.

Câu 4. Chất phóng xạ iôt 
[image: image724.wmf]131

53

I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là


A. 50 g.

B. 175 g.

C. 25 g.
D. 150 g.

Câu 5. Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có


A. cùng số prôtôn.


B. cùng số nơtron.

C. cùng khối lượng.
D. cùng số nuclôn.

Câu 6. Hạt nhân 
[image: image725.wmf]14

6

C phóng xạ (-. Hạt nhân con sinh ra có


A. 5 prôtôn và 6 nơtron.


B. 6 prôtôn và 7 nơtron.


C. 7 prôtôn và 7 nơtron.


D. 7 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 7. Sau thời gian t, khối lượng của một chất phóng xạ (- giảm 128 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là 


A. 128t.

B. 
[image: image726.wmf]128

t

.

C. 
[image: image727.wmf]7

t

.


D. 
[image: image728.wmf]128

t.

Câu 8. Trong quá trình biến đổi 
[image: image729.wmf]238

92

U thành 
[image: image730.wmf]206

82

Pb chỉ xảy ra phóng xạ ( và (-. Số lần phóng xạ ( và (- lần lượt là


A. 8 và 10.

B. 8 và 6.


C. 10 và 6.

D. 6 và 8.

Câu 9. Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image731.wmf]9

4

Be + ( ( X + n. Hạt nhân X là


A. 
[image: image732.wmf]12

6

C.

B. 
[image: image733.wmf]16

8

O.


C. 
[image: image734.wmf]12

5

B.

D. 
[image: image735.wmf]14

6

C.

Câu 10. Trong hạt nhân 
[image: image736.wmf]14

6

C có


A. 8 prôtôn và 6 nơtron.

B. 6 prôtôn và 14 nơtron.


C. 6 prôtôn và 8 nơtron.

D. 6 prôtôn và 8 electron.

Câu 11. Nếu do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử 
[image: image737.wmf]A

Z

X biến đổi thành hạt nhân nguyên tử 
[image: image738.wmf]A

Z

1

-

Y thì hạt nhân 
[image: image739.wmf]A

Z

X đã phóng ra tia


A. (.


B. (-.



C. (+. 

D. (.

Câu 12. Tính số nguyên tử trong 1 g khí cacbonic. Cho NA = 6,02.1023; O = 15,999; C = 12,011.


A. 0,274.1023.      
B. 2,74.1023.
 

C. 4,1.1023.
       
D. 0,41.1023.

Câu 13. Có thể tăng hằng số phóng xạ ( của đồng vị phóng xạ bằng cách


A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.


B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.


C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.


D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

Câu 14. Chu kỳ bán rã của 
[image: image740.wmf]60

27

Co bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn 
[image: image741.wmf]60

27

Co có khối lượng 1 g sẽ còn lại


A. gần 0,75 g.
    


B. hơn 0,75 g một lượng nhỏ.
   


C. gần 0,25 g.       



D. hơn 0,25 g một lượng nhỏ.

Câu 15. Chu kì bán rã của chất phóng xạ 
[image: image742.wmf]90

38

Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác?


A. 6,25%.


B. 12,5%.

C. 87,5%.

D. 93,75%.

Câu 16. Trong nguồn phóng xạ 
[image: image743.wmf]32

15

P với chu kì bán rã 14 ngày có 3.1023 nguyên tử. Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử 
[image: image744.wmf]32

15

P trong nguồn đó là


A. 3.1023 nguyên tử.



B. 6.1023 nguyên tử.


C. 12.1023 nguyên tử.



D. 48.1023 nguyên tử.

Câu 17. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 12 giờ.


B. 8 giờ.

C. 6 giờ.

D. 4 giờ.

Câu 18. Côban phóng xạ 
[image: image745.wmf]60

27

Co có chu kì bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giãm đi e lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian


A. 8,55 năm.

B. 8,23 năm.

C. 9 năm.

D. 8 năm.

Câu 19. Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do


A. sự bắn phá của các thiên thạch và tia vũ trụ lên Mặt Trời.


B. sự đốt cháy các hiđrôcacbon bên trong Mặt Trời.


C. sự phân rã của các hạt nhân urani bên trong Mặt Trời.


D. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.

Câu 20. Số prôtôn trong 16 gam 
[image: image746.wmf]16

8

O là (NA = 6,023.1023 nguyên tử/mol)


A. 6,023.1023.     

B. 48,184.1023.   

C. 8,42.1023.


D. 0.75.1023.

Câu 21. Chọn câu sai


A. Một mol chất gồm NA = 6,02.1023 nguyên tử (phân tử).


B. Khối lượng của nguyên tử cacbon bằng 12 gam.



C. Khối lượng của 1 mol N2 bằng 28 gam.


D. Khối lượng của 1 mol khí hyđrô bằng 2 gam.

Câu 22. Chọn câu đúng.


A. Có thể coi khối lượng hạt nhân gần bằng khối lượng nguyên tử.


B. Bán kính hạt nhân bằng bán kính nguyên tử.


C. Điện tích nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.


D. Có hai loại nuclôn là prôtôn và electron.

Câu 23. Muốn phát ra bức xạ, chất phóng xạ trong thiên nhiên cần phải được kích thích bởi


A. Ánh sáng Mặt Trời.



B. Tia tử ngoại.


C. Tia X.





D. Không cần kích thích.

Câu 24. Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?


A. Tia ( và tia (.




B. Tia ( và tia (.


C. Tia ( và tia Rơnghen.



D. Tia ( và tia Rơnghen.

Câu 25. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia (, ( và (?


A. Có khả năng ion hoá chất khí.

B. Bị lệch trong điện trường và từ trường.


C. Có tác dụng lên phim ảnh.


D. Có mang năng lượng.

Câu 26. Trong phản ứng hạt nhân 
[image: image747.wmf]19

9

F + p ( 
[image: image748.wmf]16

8

O + X thì X là


A. nơtron.


B. electron.


C. hạt (+.


D. hạt (.

Câu 27. Tính số nguyên tử trong 1 gam khí O2. Cho NA = 6,022.1023 mol-1; O = 16.


A. 376.1020.


B. 736.1030.


C. 637.1020.


D. 367.1030.

Câu 28. Có 100 g iôt phóng xạ 
[image: image749.wmf]131
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I với chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Tính khối lượng chất iôt còn lại sau 8 tuần lễ.


A. 8,7 g.


B. 7,8 g.


C. 0,87 g.

D. 0,78 g.

Câu 29. Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò phản ứng hạt nhân sẽ tỏa ra năng lượng 200 MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023 mol-1. Nếu phân hạch 1 gam 235U thì năng lượng tỏa ra bằng


A. 5,13.1023 MeV.

B. 5,13.1020 MeV.


C. 5,13.1026 MeV.

D. 5,13.1025 MeV.

Câu 30. Ban đầu có 5 gam chất phóng xạ radon 
[image: image750.wmf]222

86

Rn với chu kì bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử radon còn lại sau 9,5 ngày là


A. 23,9.1021.


B. 2,39.1021.



C. 3,29.1021.


D. 32,9.1021.

Câu 31. Hạt nhân 
[image: image751.wmf]C

14

6

 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5600 năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.


A. 16800 năm.

B. 18600 năm.     
C. 7800 năm.

D. 16200 năm.

Câu 32. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ (. Sau một khoảng thời gian bằng 
[image: image752.wmf]l

1

 tỉ lệ số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu xấp xĩ bằng


A. 37%.


B. 63,2%.

C. 0,37%.


D. 6,32%.

Câu 33. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s, điện tích nguyên tố dương bằng 1,6.10-19C. 1 MeV/c2 có giá trị xấp xĩ bằng


A. 1,780.10-30kg.

B. 1,780.1030kg.

C. 0,561.10-30kg.

D. 0,561.1030kg.

Câu 34. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image753.wmf]Fe

56

26

. Biết mFe = 55,9207 u; mn = 1,008665 u; mp = 1,007276 u; 1u = 931 MeV/c2.


A. 6,84 MeV.  

B. 5,84 MeV.
    
C. 7,84 MeV.       
D. 8,79 MeV.

Câu 35. Coban 
[image: image754.wmf]Co

60

27

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image755.wmf]Co

60

27

phân rã hết.


A. 12,54 năm.    
B. 11,45 năm.      

C. 10,54 năm.    

D. 10,24 năm.

Câu 36. Khối lượng của hạt nhân 
[image: image756.wmf]X

10

5

 là  10,0113u; khối lượng của prôtôn mp = 1,0072 u, của nơtron mn = 1,0086 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là (cho 1 u = 931 MeV/c2) 

 
A.6,43 MeV.    
B. 64,3 MeV.      

C.0,643 MeV. 

D. 6,30 MeV. 

Câu 37. Phốt pho 
[image: image757.wmf]P

32

15

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image758.wmf]P

32

15

 còn lại là 2,5 g. Tính khối lượng ban đầu của nó.


A. 15 g.

B. 20 g.


C. 25 g.


D. 30 g.

Câu 38. Nơtrôn có động năng Kn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng : 
[image: image759.wmf]n

1

0

 + 
[image: image760.wmf]Li

6

3

 ( X + 
[image: image761.wmf]He

4

2

. Cho mLi = 6,0081 u; mn = 1,0087 u ; mX = 3,0016 u ; mHe = 4,0016 u ; 1u = 931 MeV/c2. Hãy cho biết phản ứng đó toả hay thu bao nhiêu năng lượng.


A. thu 8,23 MeV.

B. tỏa 11,56 MeV. 

C. thu 2,8 MeV.

D. toả 6,8 MeV.

Câu 39. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani U234 phóng xạ tia ( tạo thành đồng vị thori Th230. Cho các năng lượng liên kết riêng: của hạt ( là 7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV.


A. 12 MeV.


B. 13 MeV.


C. 14 MeV.


D. 15 MeV.

Câu 40. Gọi (t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của lôga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Hỏi sau khoảng thời gian 0,51(t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu?


A. 40%.


B. 50%.


C. 60%.


D. 70%.

Câu 41. Một gam chất phóng xạ trong 1 giây phát ra 4,2.1013 hạt (-. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933 u; l u = 1,66.10-27 kg. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là


A. 1,78.108 s.  

B.1,68.108 s.  

C.1,86.108 s.    

D.1,87.108 s.

Câu 42. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image762.wmf]+
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n

p

X

A

Z

. A và Z có giá trị


A. A = 142; Z = 56.   
B. A = 140; Z = 58. 
C. A = 133; Z = 58.    
D. A = 138; Z = 58. 

Câu 43. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ


A. giảm đều theo thời gian.       

B. giảm theo đường hypebol.   


C. không giảm.         
       

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Câu 44. Lượng chất phóng xạ của  14C trong một tượng gỗ cổ bằng 0,65 lần lượng chất phóng xạ của 14C trong một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Chu kì bán rã của 14C l 5700 năm. Tuổi của tượng gỗ là:


A. 3521 năm.  
B. 4352 năm. 
C. 3543 năm.  
D. 3452 năm.

Câu 45. Một mẫu phóng xạ 
[image: image763.wmf]Si

31

14

 ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (kể từ lúc t = 0) cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của 
[image: image764.wmf]Si

31

14

 là


A. 2,6 giờ

B. 3,3 giờ


C. 4,8 giờ


D. 5,2 giờ

Câu 46. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho


A. Một prôtôn
   B. Một nơtrôn

C. Một nuclôn
   D. Một hạt trong 1 mol nguyên tử.

Câu 47. Đồng vị 
[image: image765.wmf]Si
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14

 phóng xạ (–. Một mẫu phóng xạ 
[image: image766.wmf]Si

31

14

 ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.


A. 2,5 h.


B. 2,6 h.


C. 2,7 h.


D. 2,8 h.

Câu 48. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch  


A. 
[image: image767.wmf]239

92

U    
 

B. 
[image: image768.wmf]239

94

 Pu.


C. 
[image: image769.wmf]12

6

C     


D.  
[image: image770.wmf]237

93

Np  

Câu 49. Tìm phát biểu sai về độ hụt khối


A. Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng mo của các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân gọi là độ hụt khối.


B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.


C. Độ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không. 


D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.

Câu 50. Đồng vị phóng xạ 
[image: image771.wmf]66

29

Cu có chu kì bán rã 4,3 phút. Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, lượng chất phóng xạ của đồng vị này giảm xuống bao nhiêu %?  


A.  85 %        
B.  87,5 %         

C. 82, 5 %          

D.  80 %   

Câu 51. Hạt nhân càng bền vững thì 


A. Năng l​ượng liên kết riêng càng lớn.     

B. Khi khốilư​ợng càng lớn.


C. Năng l​ượng liên kết càng lớn.  
           
D. Độ hụt khối càng lớn.

Câu 52. Phản ứng hạt nhân nhân tạo không có các đặc điểm nào sau đây?


A. toả năng lượng.





B. tạo ra chất phóng xạ.


C. thu năng lượng.





D. năng lượng nghĩ được bảo toàn.

Câu 53. Thực chất của phóng xạ bêta trừ là 


A. Một prôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.



B. Môt nơtron biến thành một prôtôn và các hạt khác.


C. Một phôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.


D. Một phôtôn biến thành 1 electron và các hạt khác.

Câu 54. Chọn câu sai trong các câu sau


A. Phóng xạ ( là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ ( và (. 


B. Phôtôn ( do hạt nhân phóng ra có năng lượng  lớn.


C. Tia (- là các  êlectrôn nên nó được phóng ra từ lớp vỏ nguyên tử.


D. Không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ (.  

Câu 55. Các hạt nhân nặng (urani, plutôni..) và các hạt nhân nhẹ (hiđrô, hêli,...) có cùng tính chất nào sau đây


A. có năng lượng liên kết lớn.


B. Dễ tham gia phản ứng hạt nhân.


C. tham gia phản ứng nhiệt hạch.

D. gây phản ứng dây chuyền.

Câu 56. Xác định chu kì bán rã của đồng vị iôt 
[image: image772.wmf]131
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I biết rằng số nguyên tử của đồng vị này trong một ngày đêm thì giảm đi 8,3%.


A. 4 ngày


B. 3 ngày.


C. 8 ngày.


D. 10 ngày

Câu 57. Chọn phương án sai

A. Mặc dù hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt mang điện cùng dấu hoặc không mang điện nhưng hạt nhân lại khá bền vững.


B. Lực hạt nhân liên kết các nuclôn có cường độ rất lớn so với cường độ lực tương tác giữa các prôtôn mang điện tích dương. 


C. Lực hạt nhân là loại lực cùng bản chất với lực điện từ.


D. Lực hạt nhân chỉ mạnh khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân.
Câu 58. Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu đã có. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 20 ngày đêm.  

B. 5 ngày đêm.  

C. 24 ngày đêm.  

D. 15 ngày đêm.

Câu 59. Chọn câu sai

A. Các hạt nhân có số khối trung bình là bền vững nhất.


B. Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hoàn như H, He kém bền vững hơn các nguyên tố ở giữa bảng tuần hoàn.


C. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.


D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Câu 60. Từ hạt nhân 
[image: image773.wmf]236
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Ra phóng ra 3 hạt ( và một hạt (- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân tạo thành là


A.  
[image: image774.wmf]222

84

X.

  B.  
[image: image775.wmf]224

84

X.
       

C.  
[image: image776.wmf]222

83

X.


D.  
[image: image777.wmf]224

83

X.

Câu 61. Pôzitron là phản hạt của


A. nơtrinô.

B. nơtron.


C. prôton.


D. electron.

Câu 62. Mỗi phân hạch của hạt nhân 
[image: image778.wmf]235
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U bằng nơtron tỏa ra một năng lượng hữu ích 185 MeV. Một lò phản ứng công suất 100 MW dùng nhiên liệu
[image: image779.wmf]235
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U trong thời gian 8,8 ngày phải cần bao nhiêu kg Urani?


A. 3 kg.

B. 2 kg.

C. 1 kg.
D. 0,5 kg.

Câu 63. Chu kì bán rã của Rn là T = 3,8 ngày. Hằng số phóng xạ của Rn là 


A. 5,0669.10-5 s-1.

B. 2,112.10-5 s-1.

C. 2,1112.10-6 s-1.

D. Một kết quả khác.

Câu 64. Một mẫu radon  
[image: image780.wmf]222
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Rn chứa 1010 nguyên tử. Chu kì bán rã của radon là 3,8 ngày. Sau bao lâu thì số nguyên tử trong mẫu radon còn lại 105 nguyên tử.


A. 63,1 ngày.

B. 3,8 ngày.

C. 38 ngày.


D. 82,6 ngày.

Câu 65. Đồng vị phóng xạ của silic 
[image: image781.wmf]27

14

Si phân rã trở thành đồng vị của nhôm 
[image: image782.wmf]27

13

Al. Trong phân rã này hạt nào đã bay khỏi hạt nhân silic?


A. nơtron.


B. prôtôn.

C. electron.


D. pôzitron.

Câu 66. Phản ứng hạt nhân 
[image: image783.wmf]1

1

H + 
[image: image784.wmf]7

3

Li ( 2
[image: image785.wmf]4

2

He toả năng lượng 17,3 MeV. Xác định năng lượng toả ra khi có 1 gam hêli được tạo ra nhờ các phản ứng này. Cho NA = 6,023.1023 mol-1.


A. 13,02.1026 MeV.
B. 13,02.1023 MeV.
C. 13,02.1020 MeV.

D. 13,02.1019 MeV.

Câu 67. Xác định hạt phóng xạ trong phân rã 
[image: image786.wmf]60

27

Co biến thành 
[image: image787.wmf]60

28

Ni.


A. hạt (-.


B. hạt (+.

C. hạt (.

D. hạt prôtôn.

Câu 68. Ban đầu có 1 gam chất phóng xạ. Sau một ngày chỉ còn lại  9,3.10-10 gam chất phóng xạ đó. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là


A. 24 phút.


B. 32 phút.

C. 48 phút.

D. 63 phút.

Câu 69. Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ 
[image: image788.wmf]14

6

C phóng xạ (- hiện nay của tượng gổ ấy bằng 0,77 lần lượng chất phóng xạ của một khúc gổ cùng khối lượng mới chặt. Biết chu kì bán rã của 
[image: image789.wmf]14

6

C là 5600 năm.


A. 2112 năm.

B. 1056 năm.
C. 1500 năm.
   D. 2500 năm.

Câu 70. Côban 
[image: image790.wmf]60

27

Co là chất phóng xạ với chu kì bán rã 
[image: image791.wmf]3

16

năm. Nếu lúc đầu có 1 kg chất phóng xạ này thì sau 16 năm khối lượng 
[image: image792.wmf]60

27

Co bị phân rã là


A. 875 g.


B. 125 g.

C. 500 g.

D. 250 g.

Câu 71. Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững của hạt nhân là


A. năng lượng liên kết riêng.
B. số prôtôn 

C. số nuclôn.
   D. năng lượng liên kết.

Câu 72. Hạt nhân 
[image: image793.wmf]30

15

P phóng xạ (+. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có


A. 15 prôtôn và 15 nơtron.

B. 14 prôtôn và 16 nơtron.


C. 16 prôtôn và 14 nơtron.

D. 17 prôtôn và 13 nơtron.

Câu 73. Đại lượng nào sau đây không bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân?


A. số nuclôn.

B. điện tích.


C. năng lượng toàn phần

D. khối lượng nghỉ.

Câu 74. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ giảm n lần sau thời gian (t. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này bằng


A. T = 
[image: image794.wmf]2

ln

ln

n

.(t.

B. T = (ln n – ln 2).(t.
 C. T = 
[image: image795.wmf]n

ln

2

ln

.(t.

D. T = (ln n + ln 2).(t.

Câu 75. Chất phóng xạ 
[image: image796.wmf]24

11

Na có chu kì bán rã 15 giờ. So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất này bị phân rã trong vòng 5h đầu tiên bằng


A. 70,7%.


B. 29,3%.


C. 79,4%.


D. 20,6%

Câu 76. Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò phản ứng hạt nhân sẽ tỏa ra năng lượng 200 MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023 mol-1. Nếu phân hạch 1 gam 235U thì năng lượng tỏa ra bằng


A. 5,13.1023 MeV.

B. 5,13.1020 MeV.


C. 5,13.1026 MeV.

D. 5,13.10-23 MeV.

Câu 77. Gọi N0 là số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ. N là số hạt nhân còn lại tại thời điểm t, ( là hằng số phóng xạ, T là chu kì bán rã. Biểu thức nào sau đây đúng?


A. N = N0e(t.
B. N = N02
[image: image797.wmf]T

t

-

.    C. N = N0e-(.   D. N = N02-(t.

Câu 78. Trong phản ứng hạt nhân phân hạch, những phần tử nào sau đây có động năng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?


A. Động năng của các nơtron.


B. Động năng của các prôton .


C. Động năng của các mãnh.


D. Động năng của các electron.

Câu 79. Năng lượng liên kết của một hạt nhân


A. có thể dương hoặc âm.


B. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.


C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững.
D. có thể bằng 0 với các hạt nhân đặc biệt.

Câu 80. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để


A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.


B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác.

 
C. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư.


D. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa.

Câu 81. Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image798.wmf]210

84

Po có 


A. 84 prôtôn và 210 nơtron.


B. 126 prôtôn và 84 nơtron.


C. 84 prôtôn và 126 nơtron.


D. 210 prôtôn và 84 nơtron.

Câu 82. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có


A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

D. cùng só nuclôn nhưng khác số nơtron.

Câu 83. Pôlôni 
[image: image799.wmf]210

84

Po phóng xạ theo phương trình: 
[image: image800.wmf]210

84

Po ( 
[image: image801.wmf]A

Z

X + 
[image: image802.wmf]206

82

Pb. Hạt X là


A. 
[image: image803.wmf]0

1

-

e.

B. 
[image: image804.wmf]4

2

He.

C. 
[image: image805.wmf]0

1

e.


D. 
[image: image806.wmf]3

2

He.

Câu 84. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 
[image: image807.wmf]235
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U; 
[image: image808.wmf]137

55

Cs; 
[image: image809.wmf]56

26

Fe; 
[image: image810.wmf]4

2

He là hạt nhân


A. 
[image: image811.wmf]137

55

Cs.

B. 
[image: image812.wmf]4

2

He.

C. 
[image: image813.wmf]56

26

Fe.

D. 
[image: image814.wmf]235
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U.

Câu 85. Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kỳ bán rã của chất đó là


A. 2 giờ.

B. 3 giờ.

C. 4 giờ.

D. 8 giờ.

Câu 86. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?


A. 0,5T.

B. 3T.


C. 2T.

D. T.

Câu 87. Trong sự phân hạch của hạt nhân 
[image: image815.wmf]235
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U

, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.


B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.


C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.


D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Câu 88. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.


B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.


C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 89. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image816.wmf]324

112

TDHeX

+®+

. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng


A. 15,017 MeV.

B. 200,025 MeV.


C. 17,498 MeV.

D. 21,076 MeV.

Câu 90. Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là


A. 
[image: image817.wmf]0
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.


B. 
[image: image818.wmf]0
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C. 
[image: image819.wmf]0
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D. 
[image: image820.wmf]0
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Câu 91. Chu kì bán rã của pôlôni 
[image: image821.wmf]210

84

Po

 là 138 ngày và NA = 6,02.1023 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là 


A. 7. 1012 Bq.

B. 7.109 Bq.

C. 7.1014 Bq.
D. 7.1010 Bq.

Câu 92. Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 


A. 3,3696.1030 J.  

B. 3,3696.1029 J.  

C. 3,3696.1032 J.  

D. 3,3696.1031J.

Câu 93. Biết  NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,5 g 
[image: image822.wmf]238
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U

 có số nơtron xấp xỉ là


A. 2,38.1023.
B. 2,20.1025.
C. 1,19.1025.
D. 9,21.1024.

Câu 94. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?


A. Trong phóng xạ (, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.


B. Trong phóng xạ (-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.


C. Trong phóng xạ (, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.


D. Trong phóng xạ (+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

Câu 95. Gọi ( là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2( số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?


A. 25,25%.

B. 93,75%.


C. 6,25%.

D. 13,5%.

Câu 96. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image823.wmf]231420
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NaHHeNe
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. Khối lượng các hạt nhân 
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[image: image826.wmf]4
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[image: image827.wmf]1
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 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u; u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng


A. thu vào là 3,4524 MeV.

B. thu vào là 2,4219 MeV.


C. tỏa ra là 2,4219 MeV.


D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 97. Cho 1u = 1,66055.10-27 kg; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J. Hạt prôtôn có khối lượng mp = 1,007276 u, thì có năng lượng nghĩ là


A. 940,8 MeV.   

B. 980,4 MeV.
  
C. 9,804 MeV.     
D. 94,08 MeV.

Câu 98. Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 
[image: image828.wmf]16
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lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image829.wmf]16

8

O

 xấp xĩ bằng


A. 14,25 MeV.   

B. 18,76 MeV.  

C. 128,17 MeV.     D. 190,81 MeV.

Câu 99. Hạt ( có khối lượng 4,0015 u; biết số Avôgađrô là NA = 6,02.1023mol-1; 1 u = 931 MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí hêli là


A. 2,7.1012 J.

B. 3,5.1012 J.
    

C. 2,7.1010 J.        
D. 3,5.1010 J.

Câu 100. Một mẫu phóng xạ 
[image: image830.wmf]222
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Rn ban đầu có chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Cho chu kỳ bán rã là T = 3,8823 ngày đêm. Số nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày đêm là

A. 1,63.109.

B. 1,67.109.
  C. 2,73.109.
   D. 4,67.109.


Đề thi TN năm 2010

Câu 101. Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này bằng


A. 
[image: image831.wmf]3

1

N0.

B. 
[image: image832.wmf]4

1

N0.

C. 
[image: image833.wmf]8

1

N0.

D. 
[image: image834.wmf]5

1

N0.

Câu 102. Hạt nhân 16C sau một lần phóng xạ tạo ra hạt nhân 17N. Đây là


A. phóng xạ γ.
B. phóng xạ β+.    

C. phóng xạ α.   

D. phóng xạ β-.
Câu 103. Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
[image: image835.wmf]23
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Na 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của 
[image: image836.wmf]23

11

Na bằng


A. 8,11 MeV.
B. 81,11 MeV.
    C. 186,55 MeV.   
D. 18,66 MeV.

Câu 104. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image837.wmf]A
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Be (  
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C + 0n. Trong phản ứng này 
[image: image840.wmf]A

Z

X là

A. prôtôn.

B. hạt α.
    C. êlectron.
         D. pôzitron.

Câu 105. So với hạt nhân 
[image: image841.wmf]40
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Ca, hạt nhân 
[image: image842.wmf]56
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Co có nhiều hơn


A. 16 nơtron và 11 prôtôn.

B. 11 nơtron và 16 prôtôn.


C. 9 nơtron và 7 prôtôn.


D. 7 nơtron và 9 prôtôn.

Đề thi ĐH – CĐ năm 2010

Câu 106. Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là


A. 1,25m0c2.


B. 0,36m0c2.


C. 0,25m0c2.


D. 0,225m0c2.
Câu 107. Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là


A. Y, X, Z. 

B. Y, Z, X.


C. X, Y, Z.


D. Z, X, Y.

Câu 108. Hạt nhân 
[image: image843.wmf]210
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Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con. 


C. bằng động năng của hạt nhân con. 

D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 109. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image844.wmf]9

4

Be đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 


A. 3,125 MeV.

B. 4,225 MeV.
   
C. 1,145 MeV.     

D. 2,125 MeV.
Câu 110. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân


A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.



B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.


C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.


D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 111. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 
[image: image845.wmf]40
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Ar ; 
[image: image846.wmf]6

3

Li lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image847.wmf]6
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Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image848.wmf]40
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Ar


A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.


B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.


C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.


D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 112. Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. 
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N

.
B. 
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N

.
C. 
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N

.
D. N0
[image: image852.wmf]2

.

Câu 113. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image853.wmf]14

6

C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là


A. 1910 năm.
B. 2865 năm.
C. 11460 năm.
      D. 17190 năm.

Câu 114. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là


A. 50 s.
B. 25 s.
C. 400 s.
D. 200 s.

Câu 115. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image854.wmf]
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng


A. 4,24.108J.
B. 4,24.105J.
   C. 5,03.1011J.      D. 4,24.1011J.

Câu 116. Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
[image: image856.wmf]7

3

Li

) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia (. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là


A. 19,0 MeV.
B. 15,8 MeV.
    C. 9,5 MeV.       D. 7,9 MeV.

Câu 117. Khi nói về tia (, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tia ( phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.


B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia ( bị lệch về phía bản âm của tụ điện.


C. Khi đi trong không khí, tia ( làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.


D. Tia ( là dòng các hạt nhân heli (
[image: image857.wmf]4
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He

).

118. So với hạt nhân 
[image: image858.wmf]29

14

Si

, hạt nhân 
[image: image859.wmf]40

20

Ca

 có nhiều hơn


A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.

B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.


C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.

D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 119. Phản ứng nhiệt hạch là


A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.


B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .


C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.


D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 120. Pôlôni 
[image: image860.wmf]210

84

Po

 phóng xạ ( và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; (; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u =
[image: image861.wmf]2

MeV

931,5

c

. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng


A. 5,92 MeV.
B. 2,96 MeV.
C. 29,60 MeV.      D. 59,20 MeV.
Các câu hỏi trắc nghiệm chương 7
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